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Tôi xin chân thành cám ơn quý thầy – cô giáo trường Đại học Kinh tế

Huế đã tận tình giảng dạy tôi trong suốt bốn năm qua. Trong suốt thời gian ngồi

trên ghế nhà trường, tôi đã học được rất nhiều điều, tích lũy được những kiến

thức quý báu và sự trải nghiệm với cuộc sống thực tế. Đó là niềm vui và niềm

hạnh phúc nhất đối với bản thân tôi.

Xin chân thành cám ơn cô giáo Thạc sỹ Phan Thị Nữ đã dành nhiều

thời gian, tình cảm và sự tâm huyết, giúp tôi tiếp cận, điều tra, nghiên cứu và

hoàn thành khóa luận.

Xin chân thành cám ơn đến tập thể cán bộ, công chức và bà con nông

dân xã Phong Chương, huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạo mọi

điều kiện tốt nhất trong việc điều tra, tìm kiếm và thu thập thông tin qua đó hoàn

thành được đề tài nghiên cứu của tôi !

Mặc dù đã rất cố gắng và nỗ lực hết mình cho việc điều tra, nghiên cứu

nhưng do kiến thức và năng lực và thời gian có hạn nên chắc chắn đề tài khóa

luận không tránh được những sai sót, rất mong ý kiến đóng góp từ phía quý thầy

cô và các bạn sinh viên trường Đại học Kinh Tế Huế. Một lần nữa tôi xin chân

thành cám ơn.

Huế, Tháng 5 Năm 2012

Sinh viên

Nguyễn Ngọc Minh
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TÓM TẮT NỘI DUNG

Nhằm mục tiêu phân tích, đánh giá thực trạng đầu tư của các nông hộ trên địa

bàn xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó phân tích tác

động của các yếu tố đầu vào đến năng suất lúa, từ đó đề ra những giải pháp nhằm nâng

cao hơn nữa hiệu quả sản xuất lúa tại địa phương.

Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế của việc sản xuất lúa tại địa bàn xã Phong

Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế để giúp hiểu thêm về tình hình sản

xuất của địa phương, qua đó tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu trong việc sản xuất

lúa của bà con nông dân, đề xuất một số giải pháp nhằm hợp lý hóa quá trình sản xuất,

nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất đến mức thấp nhất nhưng vẫn

đảm bảo đạt năng suất sản lượng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao

thu nhập cho cư dân địa bàn nói riêng và cư dân nông thôn nói chung.

Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp duy vật biện chứng được dùng làm cơ sở phương pháp luận cho

vấn đề nghiên cứu.

- Phương pháp phân tích thống kê: thống kê, thống kê so sánh, phương pháp

phân tích tình hình sản xuất lúa của các nông hộ trên địa bàn xã.

- Phương pháp điều tra,thu thập thông tin, số liệu:

+ Mẫu nghiên cứu gồm 60 hộ được chọn ngẩu nhiên từ các hộ của hai vùng đất đai

khác nhau của xã, 40 hộ được chọn từ vùng ruộng Trũng, 20 hộ từ vùng ruộng Cạn.

• Vùng ruộng Trũng: bao gồm các thôn Phú Lộc (8 hộ), Thôn Chánh An (12

hộ), thôn Mỹ Phú (15 hộ) và thôn Lương Mai (5 hộ )

• Vùng ruộng Cạn: bao gồm các thôn Đại Phú (10 hộ), thôn Trung Thạnh (10 hộ)

+ Số liệu thứ cấp: số liệu công bố trên báo, mạng internet và từ các báo cáo tình

hình kinh tế xã hội của xã Phong Chương qua các năm.

+ Số liệu sơ cấp: Điều tra phỏng vấn trực tiếp 60 hộ nông dân trồng lúa của

mẫu nghiên cứu.

- Phương pháp toán học: Sử dụng hàm sản xuất với mô hình hồi quy trên phần
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mềm EViews4 để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa của các nông hộ

trồng lúa trên địa bàn nghiên cứu.

- Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo: Tham khảo ý kiến của các chuyên gia,

các cán bộ xã, thôn, các nhà sản xuất, nhà thu mua lúa, những người có kinh nghiệm

sản xuất trên địa bàn.

4. Phạm vi nghiên cứu

Xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Phạm vi nội dung: “Nghiên cứu hiệu quả kinh tế của việc sản xuất lúa trên địa

bàn xã Phong Chương , huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Phạm vi không gian: Xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đối tượng nghiên cứu: các hộ nông dân sản xuất lúa tại xã Phong Chương,

huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kết quả nghiên cứu

Căn cứ vào các số liệu sơ cấp thu được từ phía Uỷ Ban xã và số liệu điều tra ở

các nông hộ cùng với việc sử dụng các biện pháp xử lý, phân tích số liệu, dùng các chỉ

tiêu so sánh, tôi đã thu thâp được một số kết quả chính sau:

- Với lợi thế sẵn có về điều kiện đất đai và điều kiện tự nhiên, những năm trở lại

đây lúa đã thực sự trở thành cây hàng hóa mang tính chủ lực cao và mang lại nguồn

thu nhập đáng kể cho nông hộ. Cụ thể trong tổng số 1103,92 ha đất trồng cây hàng

năm thì đất trồng lúa chiếm tới 930,10 ha, còn lại 73,82 ha là đất trồng các cây hàng

năm khác. Vào vụ Đông Xuân, bình quân một sào thu được 2257,18 nghìn đồng và

1183,05 nghìn đồng giá trị gia tăng. Vụ Hè Thu, bình quân các hộ thu được  2131,70

nghìn đồng/sào và 996,33 nghìn đồng giá trị gia tăng. Qua đó góp phần nâng cao thu

nhập và cải thiện cuộc sống cho các nông hộ, đồng thời góp phần sử dụng nguồn lao

động sẵn có tại địa phương.

- Mức độ đầu tư các yếu tố đầu vào trong sản xuất có sự khác nhau giữa các

nhóm hộ và giữa vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu. Trong những năm trở lại đây bà con

nông dân đã có sự đầu tư mạnh mẽ hơn qua đó làm cho năng suất sản lượng lúa không

ngừng tăng lên. Sự chênh lệch về năng suất lúa giữa hai vụ và giữa các nhóm hộ là

không lớn. Cụ thể năng suất bình quân vụ Đông Xuân là 2,87 tạ/sào, vụ Hè Thu là
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2,71 tạ/sào. Nhìn chung, mức năng suất lúa của xã cao hơn mức năng suất chung của

toàn huyện.

- Trong năm 2011, trên địa bàn xã đã có sự phối hợp với các Công ty giống cây

trồng vật nuôi trong và ngoài tỉnh về việc thực hiện sản xuất giống. Qua thực tế điều

tra cho thấy, khi bà con được sản xuất giống thì sẽ mang lại hiệu quả sản xuất cao hơn

khi không sản xuất giống. Vụ Đông Xuân, bình quân/sào đối với nhóm hộ khi có sản

xuất giống thu được 2600 nghìn đồng giá trị sản xuất cao gấp 1,12 lần so với mức

2257,18 nghìn đồng đối với nhóm hộ khi không sản xuất giống. Vụ Hè Thu, nhóm hộ

khi có sản xuất giống tạo ra được 2500 nghìn đồng/sào cao gấp 1,16 lần so với mức

2131,70 nghìn đồng/sào đối với nhóm hộ khi không có sản xuất giống.

Tuy nhiên, song song với những kết quả đã đạt được thì sản xuất lúa trên địa

bàn xã đã gặp phải không ít khó khăn.

- Trên địa bàn xã, trong tổng số diện tích đất tự nhiên của xã thì diện tích Đất

cát bạch sa nghèo chất dinh dưỡng, chiếm hơn 70% tổng diện tích đất tự nhiên.

- Trong sản xuất các hộ còn gặp khó khăn trong khâu tìm đầu ra cho sản phẩm,

sâu bệnh, rủi ro do thiên tai.

- Hơn 50% lượng giống lúa được sử dụng là giống lúa có phẩm chất thấp, do đó

giá bán không cao.

- Qua quá trình phân tích kết quả và hiệu quả cho thấy, kết quả và hiệu quả mà

các hộ sản xuất lúa tạo ra được còn quá thấp so với giá trị của các cây trồng khác. Với

chi phí bỏ ra quá lớn nhưng GO và VA tạo ra quá thấp do đó làm cho lợi nhuận bq/sào

thấp.

- Tình  trạng thiếu lao động trong sản xuất ngày càng diễn ra phổ biến.

- Người dân chưa thực hiện tốt công tác kỹ thuật trong sản xuất lúa chủ yếu

duwaj vào kinh nghiệm truyền thống.

- Giá cả các yếu tố đầu vào cũng như đầu ra không ổn định, đặc biệt tính mùa

vụ của giá lúa đã gây nên những thiệt thòi cho người sản xuất do thường xuyên bị tư

thương ép giá làm ảnh hưởng đến tâm lý của người sản xuất.
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PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lý do chọn đề tài
Trên thế giới, cây lúa được 250 triệu nông dân trồng, là lương thực chính của

1,3 tỉ người nghèo nhất trên thế giới, là sinh kế chủ yếu của nông dân. Là nguồn cung

cấp năng lượng lớn nhất cho con người, bình quân 180 - 200 kg gạo/ người/ năm tại

các nước châu á , khoảng 10 kg/ người/ năm tại các nước châu Mỹ.

Trong những năm qua, trên thế giới vấn đề lương thực đang ở trong tình trạng

báo động và là một trong những vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay. Theo thống kê mới

đây của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), trên thế giới hiện

có khoảng 852 triệu người sống trong cảnh đói nghèo, thiếu lương thực và thực phẩm,

6 triệu trẻ em chết mỗi năm vì những nguyên nhân đó. Người ta thống kê, cứ 10 người

thì có 1 người bị đói, số người đói ngày một tăng lên. Ngoài số người đói kinh niên,

thường xuyên có 500 triệu người thiếu ăn, hầu hết tập trung ở các nước đang phát

triển. Để có thể nuôi thêm 1 tỷ dân vào năm 2000 và duy trì mức sống hiện nay, phải

tăng thêm 40% sản xuất lương thực, năng suất cây trồng phải tăng 26%. Riêng châu

Phi có 4/5 các nước bị nạn đói và thiếu ăn đe dọa.

Bên cạnh đó, sự biến đổi khí hậu đã làm cho việc sản xuất lương thực gặp rất

nhiều khó khăn hơn. Do đó tình trạng cung lương thực không đáp ứng đủ cho cầu

lương thực sẽ dẫn đến những bất ổn cho nền kinh tế và cho đời sống xã hội.

Ở Việt Nam, dân số trên 80 triệu và 100% người Việt Nam sử dụng lúa gạo làm

lương thực chính, là nước có được những lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên

phong phú cũng như điều kiện tư nhiên thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp.

Nhận thấy được những tiềm năng, điều kiện thuận lợi đó, phát huy lợi thế so sánh đó,

Đảng và Nhà nước ta xem việc phát triển nông nghiệp nông thôn là nhiệm vụ hàng đầu

và cấp thiết.

Xuất phát từ tầm quan trọng của nông nghiệp: nông nghiệp có vai trò đặc biệt

quan trọng không những đảm bảo an ninh lương thực, ổn đinh cho quốc gia, cung cấp

nguyên liệu cho các nghành công nghiệp khác. Bên cạnh đó sự phát triển của nghành

nông nghiệp sẽ góp phần giải quyết việc làm cho người lao động địa phương, ổn định
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đới sống và nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông

nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Hiện nay lao động nông nghiệp Viêt nam vẫn chiếm hơn 70% dân số cả nước,

do đó trong tương lai nghành nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng trong sự phát

triển của xã hội loài người, không nghành nào có thể thay thế được. Trên 40% lao

động thế giới tham gia vào hoạt động nông nghiệp, có 77% số người nghèo trong khu

vực sống dựa vào nghề nông, do đó đảm bảo an ninh lương thực là mục tiêu phấn đấu

của mỗi quốc gia, góp phần phát triển kinh tế.

Vì vậy sản xuất lương thực là vấn đề cấp thiết được đặt ra cho toàn xã hội. Đây

là vấn đề đảm bảo cho nền kinh tế tăng trưởng và phát triển bền vững.

Lúa là loại cây trồng chiếm một vị trí chiến lược rất quan trọng trong sản xuất

nông nghiệp nói chung và trong cơ cấu sản xuất nông sản hàng hóa nói riêng, là cây

trồng chủ chốt trong kim nghạch xuất khẩu hàng hóa nông sản của Việt nam, góp phần

xuất khẩu thu ngoại tệ cho đất nước. Bên cạnh đó, trong quá trình phát triển ngày càng

cao của xã hội loài người thì nhu cầu về lương thực, thực phẩm ngày càng tăng với chất

lương ngày càng cao. Do vậy việc đáp ứng nhu cầu này là hết sức cần thiết, đòi hỏi

người nông dân phải có cách thức sản xuất khoa học và hiệu quả hơn.

Xã Phong Chương là một xã đồng bằng thuộc huyện Phong Điền, là một trong

những địa bàn trọng điểm của huyện có truyền thống trồng lúa từ lâu đời, cộng với sự

ưu đãi của tự nhiên, điều kiện đất, đai thổ nhưỡng rất thuận lợi cho phát triển sản xuất

lúa.

Nhằm đánh giá hiệu quả sản xuất lúa trên địa bàn xã có mang lại hiệu quả cho

người nông dân trên địa bàn hay không? Do đó tôi đã quyết định chọn đề tài nghiên

cứu “Hiệu quả kinh tế của việc sản xuất lúa ở xã Phong Chương, huyện Phong

Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế” làm đề tài tốt nghiệp của mình.

2. Mục đích nghiên cứu
Đề tài này được thực hiện nhằm các mục tiêu sau đây:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về đánh giá hiệu quả kinh tế nói chung và sản xuất

lúa nói riêng.

- Đánh giá hiệu quả của hoạt động sản xuất lúa trên địa bàn xã Phong Chương,

huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
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- Tìm hiểu những điểm mạnh, điểm yếu của Xã để từ đó đề xuất giải pháp nhằm

nâng cao hiệu quả sản xuất lúa trong thời gian tới.

3. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp duy vật biện chứng được dùng làm cơ sở phương pháp luận cho

vấn đề nghiên cứu.

- Phương pháp phân tích thống kê: thống kê, thống kê so sánh, phương pháp

phân tích tình hình sản xuất lúa của các nông hộ trên địa bàn xã.

- Phương pháp điều tra, thu thập thông tin số liệu:

+ Mẫu nghiên cứu gồm 60 hộ được chọn ngẫu nhiên từ các hộ của hai vùng đất đai

khác nhau của xã, 40 hộ được chọn từ vùng ruộng Trũng, 20 hộ từ vùng ruộng Cạn.

• Vùng ruộng Trũng: bao gồm các thôn Phú Lộc (8 hộ), Thôn Chánh An (12

hộ), thôn Mỹ Phú (15 hộ) và thôn Lương Mai (5 hộ ).

• Vùng ruộng Cạn: bao gồm các thôn Đại Phú (10 hộ), thôn Trung Thạnh (10 hộ)

+ Số liệu thứ cấp: số liệu công bố trên báo, internet và từ các báo cáo tình hình

kinh tế xã hội của xã Phong Chương qua các năm.

+ Số liệu sơ cấp: Điều tra phỏng vấn trực tiếp 60 hộ nông dân trồng lúa trên địa

bàn xã Phong Chương.

- Phương pháp toán học: Sử dụng hàm sản xuất với mô hình hồi quy trên phần

mềm EViews4 để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa của các nông hộ

trồng lúa trên địa bàn nghiên cứu.

- Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo: Tham khảo ý kiến của các chuyên gia,

các cán bộ xã, thôn, các nhà sản xuất, nhà thu mua lúa, những người có kinh nghiệm

sản xuất trên địa bàn.

4. Phạm vi nghiên cứu
Xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Phạm vi nội dung: “Nghiên cứu hiệu quả kinh tế của việc sản xuất lúa trên địa

bàn xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Phạm vi không gian: Xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đối tượng nghiên cứu: các hộ nông dân sản xuất lúa tại xã Phong Chương,

huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
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PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1 Cơ sở lý luận

1.1.1 Lý luận chung về hiệu quả kinh tế

1.1.1.1 Khái niệm về hiệu quả kinh tế

Trong sản xuất nông nghiệp nói riêng và trong sản xuất kinh doanh nói chung,

hiệu quả kinh tế được xem là mối quan tâm hàng đầu của các nhà sản xuất kinh doanh

và cũng là mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội.

Hiệu quả kinh tế (economic efficiency) là một phạm trù kinh tế phản ánh chất

lượng của các hoạt động kinh tế, là thước đo trình độ tổ chức quản lý của các doanh

nghiệp. Nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh, hoạt động kinh tế có nghĩa là tăng

cường trình độ sử dụng các nguồn lực sẵn có trong một hoạt động kinh tế. Đây là đơn

vị đòi hỏi khách quan của nền sản xuất xã hội do nhu cầu vật chất của cuộc sống tăng

lên trong khi nguồn lực có hạn

Hiệu quả kinh tế là phạm trù kinh tế mà trong đó sản xuất đạt cả hiệu quả kỹ

thuật và hiệu quả phân bổ. Điều đó có nghĩa là cả hai yếu tố hiện vật và giá trị đều

được tính đến khi xem xét việc sử dụng các nguồn lực trong nông nghiệp. Nếu đạt

được một trong yếu tố hiệu quả kỹ thuật hay hiệu quả phân bổ mới là điều kiện cần

chứ chưa phải là điều kiện đủ cho đạt hiệu quả kinh tế. Chỉ khi nào việc sử dụng

nguồn lực đạt cả hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân bổ thì khi đó sản xuất mới đạt

hiệu quả kinh tế.

Vậy thì hiệu quả kỹ thuật là gì và hiệu quả phân bổ là gì?

• Hiệu quả kỹ thuật (technical efficiency): là số lượng sản phẩm có thể đạt được

trên một đơn vị chi phí đầu vào hay nguồn lực sử dụng vào trong sản xuất nông

nghiệp. Hiệu quả kỹ thuật được áp dụng phổ biến trong kinh tế vi mô để xem xét tình

hình sử dụng nguồn lực cụ thể. Hiệu quả này thường được phản ánh trong mối quan hệ

về các hàm sản xuất. Nó chỉ ra rằng một đợn vị nguồn lực dùng vào sản xuất đem lại

thêm bao nhiêu đơn vị sản phẩm. Hiệu quả kỹ thuật của việc sử dụng các nguồn lực

được thể hiện thông qua mối quan hệ đầu vào đầu ra, giữa các đầu vào với nhau và
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giữa các sản phẩm khi nông dân ra quyết định sản xuất. Hiệu quả kỹ thuật phụ thuộc

nhiều vào bản chất kỹ thuật và công nghệ áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, kỹ năng

của người sản xuất cũng như môi trường kinh tế xã hội khác mà trong kỹ thuật được

áp dụng.

• Hiệu quả phân bổ (allocative efficiency) là chỉ tiêu hiệu quả trong các yếu tố

giá sản phẩm và giá đầu vào được tính để phản ánh giá trị sản phẩm thu thêm trên một

đồng chi phí thêm về đầu vào hay nguồn lực. Thực chất của hiệu quả phân bổ là hiệu

quả kỹ thuật có tính đến các yếu tố về giá của đầu vào và giá của đầu ra sản phẩm. Vì

thế hiệu quả phân bổ còn được gọi là hiệu quả giá (price efficiency). Việc xác định

hiệu quả này giống như xác định các điều kiện về lý thuyết biên để tối đa hóa lợi

nhuận. Điều đó có nghĩa là giá trị biên của sản phẩm phải bằng giá trị chi phí biên của

nguồn lực sử dụng vào sản xuất.

1.1.1.2 Bản chất của hiệu quả kinh tế

Sản xuất đạt hiệu quả kinh tế tức là, cùng với sự hạn chế về nguồn lực (nhân lực,

vật lực, tài lực… ) nhưng quá trình sản xuất vẫn đem lại năng suất cao, bên cạnh đó phải

tiết kiệm chi phí đến mức thấp nhất có thể. Sau mỗi quá trình sản xuất chúng ta đem so

sánh các kết quả đạt được với chi phí phải bỏ ra thì có hiệu quả kinh tế. Sự chênh lệch

này càng cao thì hiệu quả kinh tế đạt được càng lớn và ngược lại. Bản chất của hiệu quả

kinh tế là nâng cao năng suất lao động xã hội và tiết kiệm lao động xã hội.

1.1.1.3 Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế

• Hiệụ quả kinh tế được xác định bằng tỷ số giữa kết quả thu được và chi phí bỏ

ra trong quá trính sản xuất hoặc ngược lại.

Dạng thuận : H = Q / C

H : Hiệu quả

Q : Kết quả

C : Chi phí bỏ ra

Ý nghĩa của công thức: Công thức này nói lên một đơn vị chi phí bỏ ra sẽ mang lại

bao nhiêu đơn vị kết quả, công thưc này còn phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực

trong sản xuất.
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Dạng nghịch: h = c / q
Trong đó:

h : Hiệu quả

q : Kết quả

c: Chi phí

Ý nghĩa của công thức: Để đạt được một đơn vị kết quả thì phải tiêu tốn bao

nhiêu đơn vị chi phí.

• Hiệu quả kinh tế được xác định bằng cách so sánh phần tăng thêm của kết quả

thu được và phần tăng thêm của chi phí bỏ ra.

Dạng thuận: H= ∆Q/∆C

Trong đó:

H : Hiệu quả

∆Q : Phần tăng (giảm) của kết quả

∆C : Phần tăng (giảm) của chi phí

Dạng nghịch: ∆h = ∆q/∆c

Trong đó:

∆h: Hiệu quả

∆q: Kết quả

∆c: Chi phí

1.1.2 Điều kiện sinh thái và vai trò của cây lúa

1.1.2.1 Điều kiện sinh thái

• Điều kiện đất đai địa hình

Khu vực canh tác phải có độ bằng phẳng cần thiết để duy trì mức nước từ

100mm đến 150mm để giúp cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Chính vì vậy,

những khu vực đồng bằng và lưu vực các con sông chảy qua các miền nhiệt đới nhiều

mưa sẽ là môi trường thuận lợi để sản xuất lúa.

Đối với nước ta, cây lúa được gieo cấy ở hầu hết các loại đất như: đất phù sa,

đất đầm lầy, đất mặn, đất phèn, đất mới biến đổi, đất cát biển, đất xám, đất đỏ. Nhưng

để đạt năng suất cao đất trồng lúa phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

- Địa hình bằng phẳng, thành phần cơ giới từ thịt trung bình đến thịt nặng.
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- Hàm lượng N, P, K cao

- Độ Ph từ 4.5 đến 7

- Độ mặn dưới 0.5% muối tan

• Lượng mưa

Người ta thường nói: nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Lúa yêu cầu nước

nhiều hơn các loại cây trồng khác, lượng mưa cần thiết trung bình cho cây lúa trong

mùa mưa từ 6mm đến 7mm/ngày, trong mùa khô từ 8mm đến 9mm/ngày. Cây lúa cần

200mm nước trong một tháng, nếu thiếu nước hoặc thừa nước sẽ ảnh hưởng không tốt

đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa.

• Ánh sáng

Ánh sáng ảnh hưởng đến cây lúa trên hai mặt

- Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của cây lúa.

- Số giờ chiếu sáng trong ngày ảnh hưởng đến quá trình ra hoa phát dục sớm

hay muộn của cây lúa. Cường độ ánh sáng thuận lợi cho cây lúa từ 250-400

calo/cm2/ngày.

• Nhiệt độ

Nhiệt độ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng nhanh hay chậm, phát dục tốt hay

xấu của cây lúa. Lúa sinh trưởng bình thường ở nhiệt độ từ 25-280 C, nếu nhiệt độ thấp

hơn 170C thì sinh trưởng của cây lúa sẽ bị chậm lại, nếu nhiệt độ thấp hơn 130C thì cây

lúa sẽ không phát triển được và chết. Nhiệt độ từ 280C-350C thì lúa sinh trưởng nhanh

nhưng chất lượng kém, nhiệt độ >400C thì cây lúa sinh trưởng nhanh nhưng tỷ trọng

sản lượng xấu.

Nhiệt độ thích hợp cho lúa nảy mầm là 280-320C, trổ bông và phơi mao yêu cầu

nhiệt độ từ 200C-380C. Nhiệt độ ảnh hưởng đến quá trình ra hoa kết hạt sớm hay muộn

của cây lúa.

1.1.2.2 Nguồn gốc và xuất xứ

Lúa gồm hai loài Oryza sativa và Oryza glaberrima trong họ Poaceae, có nguồn

gốc ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới khu vực đông nam châu Á và châu Phi. Hai loài

này cung cấp hơn 1/5 toàn bộ lượng calo tiêu thụ bởi con người. Người ta cho rằng tổ

tiên của chi lúa Oryza là một loài cây hoang dại trên siêu lục địa Gondwana cách đây ít
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nhất 130 triệu năm và phát tán rộng khắp các châu lục trong quá trình trôi dạt lục địa.

Hiện nay có khoảng 21 loài cây hoang dại thuộc chi này và 2 loài lúa được đã thuần

hoá là lúa châu Á (Oryza sativa) và lúa châu Phi (Oryza glaberrima) .

Lúa châu Phi đã được gieo trồng trong khoảng 3.500 năm. Trong khoảng thời

gian từ 1500 TCN đến 800 TCN thì O. glaberrima đã lan rộng từ trung tâm xuất phát

của nó là lưu vực châu thổ sông Niger và mở rộng tới Sénégal. Tuy nhiên, nó không bao

giờ phát triển xa khỏi khu vực nguồn gốc của nó. Việc gieo trồng loài lúa này thậm chí

còn suy giảm do các giống châu Á, có thể đã được những người Ả Rập từ bờ biển phía

đông đem tới châu Phi đại lục trong thời gian khoảng từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 11.

Tổ tiên của lúa châu Á (Orazysativa) là một loại lúa hoang phổ biến (Oryza

rufipogon) có nguồn gốc tại khu vực xung quanh vùng Đông Nam Á. Hiện nay đây là

giống lúa chính được gieo trồng làm cây lương thực trên khắp thế giới. Hơn 10000

năm trước, cư dân nơi đây đã trồng loại lúa nước và nó được xem như là quê hương

của loại cây lương thực này vì nơi đây có đủ mọi điều kiện để phát triển giống lúa này,

và đó cũng là nơi đã xuất hiện nền văn minh lúa nước, nơi đây còn có thể xem là một

trong những trung tâm nông nghiệp đầu tiên trên thế giới. Các giống lúa trồng trên các

vùng đất khô đã được đưa vào Nhật Bản và Triều Tiên khoảng những năm 1000 TCN.

Các giống lúa nước có mặt tại Triều Tiên vào giữa thời kỳ đồ gốm Mumun (khoảng

850-550 TCN) và tới Nhật Bản vào khoảng thời kỳ Yayoi (khoảng 300 TCN).

Từ thời gian thế kỷ XVII cây lúa được nhập vào Mỹ và trồng ở các bang

Virgnia, Nam Carolina và hiện nay trồng nhiều ở các tiểu ban của Mỹ… Theo hướng

Đông, đầu thế kỷ XI cây lúa từ Ân Độ được nhập vào Indonexia, đầu tiên ở đảo Java.

Đến thế kỷ XVIII cây lúa từ Iran nhập vào trồng ở Kuban (Nga). Cho đến nay

cây lúa đã có mặt trên tất cả các châu lục, bao gồm các nước nhiệt đới, Á nhiệt đới và

một số nước ôn đới. Ở Bắc bán cầu cây lúa được trồng ở Đông Bắc Trung Quốc cho

tới Nam bán cầu ở Châu Phi , Australia.
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1.1.2.3 Giá trị dinh dưỡng của cây lúa

Bảng 1: Giá trị dinh dưỡng của lúa gạo tính theo % chất khô

so với một số cây lấy hạt khác

Hàm lượng

loại hạt
Tinh bột Protein Lipit Xenluloza Tro Nước

Lúa 62,4 7,9 2,2 9,9 5,7 11,9

Lúa mì 63,8 16,8 2,0 2,9 1,8 13,6

Ngô 69,2 10,6 4,3 2,0 1,4 12,5

Cao lương 71,7 12,7 3,2 1,5 1,6 9,9

Ka 59,0 11,3 3,8 8,9 3,6 13,0

• Tinh bột: Hàm lượng tinh bột 62,4%. Là nguồn chủ yếu cung cấp calo. Giá trị

nhiệt lượng của lúa là 3594 calo. Tinh bột được cấu tạo bởi Amylose và amylopectin.

Amylose có cấu tạo mạch thẳng và có nhiều ở gạo tẻ. Amylopectin có cấu tạo mạch

ngang và có nhiều ở gạo nếp.

• Protêin: Các giống lúa Việt Nam có hàm lượng Protêin chủ yếu trong khoảng

7- 8%. Các giống lúa Nếp có hàm lượng prôtêin cao hơn lúa tẻ.

• Lipit: Chủ yếu ở lớp vỏ gạo. Nếu ở gạo xay là 2,02% thì ở gạo đã xát chỉ còn

0,52%

• Vitamin: Trong lúa gạo còn có 1số vitamin nhất là vitamin nhóm B như B1,

B2,B6, PP... lượng vitamin B1 là 0,45 mg/100 hạt (trong đó ở phôi 47%, vỏ cám

34,5%, hạt gạo 3,8%).

1.1.2.4 Giá trị kinh tế của cây lúa

Trên thế giới, cây lúa được 250 triệu dân trồng, là lương thực chính của 1.3 tỷ

người nghèo nhất trên thế giới, là sinh kế chủ yếu của nông dân. Là nguồn cung cấp

năng lượng lớn nhất cho con người, bình quân 180-200 kg gạo/người/năm tại các nước

châu Á, khoảng 10 kg/người/năm tại các nước châu Mỹ. Ở Việt Nam, dân số trên 80

triệu người và 100% người Việt sử dụng lúa gạo làm lương thực chính.
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Sản phẩm chính của cây lúa

Sản phẩm chính của cây lúa là gạo làm lương thực. Từ gạo có thể nấu cơm, chế

biến thành các loại món ăn khác như bánh đa nem, phở, bánh đa, bánh chưng, bún, nấu

rượu. Ngoài ra còn bánh rán, bánh tét, bánh giò và hàng chục loại thực phẩm khác từ

gạo…

Sản phẩm phụ của cây lúa

- Tấm: sản xuất tinh bột, rượu cồn, Axê tôn, phấn mịn và thuốc chữa bệnh.

- Cám : Dùng để sản xuất thức ăn tổng hợp; sản xuất vi ta min B1 để chữa bệnh

tê phù, chế tạo sơn cao cấp hoặc làm nguyên liệu xà phòng.

- Trấu: sản xuất nấm men làm thức ăn gia súc, vật liệu đóng lót hàng, vật liệu

độn cho phân chuồng, hoặc làm chất đốt.

- Rơm rạ: được sử dụng cho công nghệ sản suất giầy, các tông xây dựng, đồ gia

dụng (thừng, chão, mũ, giầy dép), hoặc làm thức ăn cho gia súc, sản xuất nấm...

Như vậy, ngoài hạt lúa là bộ phận chính làm lương thực, tất cả các bộ phận

khác của cây lúa đều được con người sử dụng phục vụ cho nhu cầu cần thiết, thậm chí

bộ phận rễ lúa còn nằm trong đất sau khi thu hoạch cũng được cày bừa vùi lấp làm cho

đất tơi xốp, được vi sinh vật phân giải thành nguồn dinh dưỡng bổ sung cho cây trồng

vụ sau.

1.1.3 Các chính sách hỗ trợ sản xuất

Nhận thấy vai trò đặc biệt quan trọng của cây lúa, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt

quan tâm đến sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa nói riêng. Các chính

sách hỗ trợ trong sản xuất được ban hành với nhiều tính năng công dụng khác nhau

như hỗ trợ về kỹ thuật sản xuất, thủy lợi, giống, phân bón, các chính sách về đất đai,

hạn điền, các chính sách trợ giá của chính phủ khi mùa màng thất bát.

Cụ thể: Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ

đạo các đơn vị chức năng xây dựng các phương án điều tiết sản xuất hợp lý, cung cấp

đủ nước cho tưới tiêu, tăng cường công tác giám sát đồng ruộng để nghiên cứu giám

sát, phát hiện dịch bệnh nhằm tìm ra giải pháp xử lý kịp thời và hữu hiệu.

1.1.4 Kỹ thuật thâm canh cây lúa

Các kỹ thuật thâm canh cây lúa bao gồm:
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• Kỹ thuật làm đất

- Chọn loại đất có thành phần cơ giới nhẹ, đất cát pha, thịt nhẹ là tốt nhất.

Không gieo mạ ở những vùng vụ trước đã xuất hiện bệnh lùn sọc đen. Trường hợp

không có đất chuyên mạ thì nhổ dồn lúa Đông xuân để lấy đất bắc mạ.

- Đất phải được cày bừa kỹ, nhuyễn và bằng phẳng.

- Làm luống rộng 1,2-1,4m, rãnh sâu 20cm, rộng 20-25cm. Mặt luống phải

bằng phẳng, không đọng nước.

- Chỉ nên tổ chức gieo sạ ở những cánh đồng chủ động được khâu tưới tiêu: khi

thiếu thì bơm vào, lúc cần thì tháo nước đi. Diện tích tập trung liền khoảnh ít nhất từ 5

ha trở lên tương đối bằng phẳng, thuận tiện cho việc san phẳng mặt ruộng.

• Mật độ gieo trồng lúa

Tùy theo từng vụ gieo trồng mà có mật độ gieo trồng hợp lý như: vụ Đông

Xuân thời tiết hay lạnh nên thường gieo với mật độ dày hơn so với vụ Đông Xuân. Cụ

thể như ở miền Trung lượng giống dùng để gieo trồng cho một sào là từ 5-7kg

giống/sào tùy theo loại đất và từng vụ gieo trồng khác nhau.

• Mật độ cấy

- Đối với lúa thuần: vụ Hè thu cấy 45-50 khóm/m2, 3-4 nhánh/khóm, vụ Đông

xuân cấy 45-50 khóm/m2, 3-4 nhánh/khóm.

- Đối với lúa lai: vụ Hè thu cấy 45-46 khóm/m2, 1-2 nhánh/khóm, vụ Đông

Xuân cấy 40-42 khóm/m2, 1-2 nhánh/khóm.

• Kỹ thuật gieo trồng

- Vụ Hè Thu, vụ mùa ngâm 24-36h đối với giống lúa thuần và 12-18h đối với

giống lúa lai.

- Vụ Đông Xuân ngâm 37-42h đối với lúa thuần và ngâm từ 24-36h đối với

giống lúa lai và quá trình ngâm kết thúc cho đến khi hạt thóc có phôi màm màu trắng

là được. Tùy theo từng vụ mà lựa chọn kỹ thuật gieo trồng cho phù hợp

• Ngâm ủ giống

Nên phơi hạt giống dưới nắng nhẹ 2-3 giờ trước khi ngâm để xúc tiến hoạt

động của các hệ men, tăng khả năng nảy mầm. Thóc giống sau khi đã loại bỏ hạt lép,
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lửng được ngâm cho đến khi hạt hút no nước. Ngâm 24-36 giờ đối với lúa thuần và 16-

20 giờ đối với lúa lai; cứ ngâm 4 - 8 giờ thay nước 1 lần; sau cùng đãi sạch chua để ủ.

• Bón phân

- Lượng phân bón: Tùy theo từng loại đất đai mà sử dụng lượng phân bón cho

phù hợp. Có thể bón với lượng 1 tạ phân chuồng thật hoai mục + 1 - 1,5 kg đạm urê +

3 - 5 kg supe lân + 0,8 – 1 kg kali Clorua cho 100m2 đất mạ. Ngoài ra nếu đất chua có

thể bón thêm 4 - 5 kg vôi bột/100m2.

- Cách bón: Sau khi làm đất kỹ thì bón lót sâu 0,5 tạ phân chuồng/100m2, sau

đó bừa lại 1 lượt, lên luống, dùng phân chuồng thật hoai mục bỏ rải đều trên mặt luống

0,5 tạ/100m2, dùng cào răng dài vùi trộn phân vào đất, bón trên mặt luống lân, đạm,

kali. Bón xong dùng cào răng hoặc bằng tay vùi khoả phân vào đất ở độ sâu 3-4 cm.

Lúc mạ ra khoảng 2 lá xem cụ thể tình hình của mạ, có thể bón bổ sung 0,5 – 0,8 kg urê để

cho mạ đẻ nhánh khoẻ.

- Cách gieo: Khi gieo mạ cần đảm bảo gieo đều, gieo chìm 1/3 hạt mặt mộng

xuống dưới đất.

• Chăm sóc

Sau khi cấy được 3 ngày thì tiến hành phun thuốc diệt cỏ, phun thuốc trừ cỏ dại:

Dùng thuốc cỏ Sofit 300 EC, Sonic 300 EC, Prefit 300 EC,... theo liều lượng khuyến

cáo để phun cho mạ sau khi gieo 2-3 ngày tuỳ điều kiện thời tiết. Từ 5-7 ngày nếu có

sâu bệnh thì phun thuốc trừ sâu. Sau khi phun thuốc diệt cỏ xong khoảng 5 ngày sau

cho nước vào, luôn giữ đủ nước để ruộng mạ mềm bùn. Không để cho tình trạng ruộng

mạ khô cạn, sau 10 ngày thì tuến hành bón phân đợt 1 chủ yếu bón hai loại phân Urê

và Kali, 10 ngày tiếp theo tiến hành bốn phân đợt 2 (Urê), và đợt 3 cách đợt 2 khoảng

19-29 ngày và bón hai loại phân chủ yếu là phân Urê và phân Kali.

Phòng trừ sâu bệnh: Thường xuyên kiểm tra các đối tượng sâu bệnh để có biện

pháp xử lý kịp thời.

1.2 Cơ sở thực tiễn

1.2.1 Tình hình sản xuất lúa gạo trên thế giới năm 2011
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Năm 2011, tình trạng sản xuất lương thực thế giới, chủ yếu là ngũ cốc như lúa

mì, lúa gạo và bắp được củng cố, đạt đến 2.325 triệu tấn hay tăng 3,7% so với 2010 dù

khí hậu bất thường xảy ra tại một số nước.

Riêng lúa gạo là loại thực phẩm quan trọng cho hơn 3,5 tỉ người hay trên 50%

dân số thế giới. Năm qua, ngành lúa gạo có hai chuyển biến lớn: Chính phủ Thái Lan

tăng giá gạo nội địa để giúp nông dân có đời sống tốt hơn và Ấn Độ bãi bỏ lệnh cấm

xuất khẩu loại gạo thường dùng (không thơm Basmati) gây ảnh hưởng lớn đến thị

trường gạo thế giới

Mặc dù đã có những báo cáo về tình hình lũ lụt tại châu Á kể từ hồi đầu tháng 8

năm nay, nhưng Tổ chức Nông-Lương Liên hợp quốc (FAO) vẫn nâng mức dự báo

sản lượng gạo năm 2011 lên 721 triệu tấn, tăng 2,4 triệu tấn so với dự báo trước. Việc

điều chỉnh này phản ảnh sản lượng tăng hơn dự kiến chủ yếu tại Băng-la-đét, Trung

Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, bất chấp sản lượng của một số nước sản xuất lớn Thái Lan,

Pakistan, Philíppines, Campuchia, Lào, Myanmar bị ảnh hưởng do thời tiết không

thuận lợi.

Với mức dự báo 721 triệu tấn hiện tại (hay 481 triệu tấn gạo), sản lượng lúa gạo

toàn cầu đã tăng 3% so với sản lượng năm 2010. Sự gia tăng này cũng đồng thời cho

thấy diện tích thu hoạch tăng 2,2% lên 164,6 triệu ha với năng suất tăng 0,8%, tương

đương 4,38 tấn/ha. Bất chấp sản lượng lúa gạo tại Thái Lan, Pakistan, Philippines,

Campuchia, Lào, Myanmar bị ảnh hưởng do thời tiết không thuận lợi, song châu Á

vẫn chiếm tới 90,3%, tức 651 triệu tấn (hay 435 triệu tấn gạo) trong tổng sản lượng lúa

gạo toàn cầu năm 2011, tăng 3% so với sản lượng năm 2010. Kết quả này có được chủ

yếu nhờ sản lượng tăng mạnh tại Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Việt Nam, trong đó

Việt Nam đạt 25,53 triệu tấn.

Tổ chức FAO cũng nâng mức dự báo sản lượng lúa gạo tại Châu Phi lên 26

triệu tấn (hay 17 triệu tấn gạo), tăng 3% so với sản lượng năm 2010. Sản lượng gạo tại

Ai Cập, nước sản xuất gạo lớn tại khu vực, có dấu hiệu phục hồi. Cùng với đó, sản

lượng tăng tại các nước Tây Phi đã bù đắp những thiếu hụt do sự sụt giảm tại một

nước ở Đông và Nam Phi.
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Biểu đồ 1: Sản lượng và diện tích thu hoạch lúa gạo toàn cầu 2002-2011

Tại Châu Mỹ Latinh và vùng Ca-ri-bê, triển vọng về sản lượng lúa gạo vẫn

không thay đổi, tương ứng 29,6 triệu tấn (hay 19,8 triệu tấn gạo), tăng 12% so với sản

lượng năm 2010. Điều này có được là nhờ sản lượng tăng tại một số nước lớn như

Brazil, Argentina và Uruguay (với sản lượng thu hoạch đạt mức kỷ lục), mặc dù trong

điều kiện thời tiết hoàn toàn bất lợi, cũng như tại Colombia, Guyana, Paraguay và

Venezuela. Ngược lại, tại Ecuador và Peru, sản lượng lúa gạo lại có sự sụt giảm nhẹ.

Tại các khu vực khác, ví dụ tại Úc, lượng mưa nhiều cũng đã tạo điều kiện

thuận lợi cho mùa màng thu hoạch tốt. Tại EU, sản lượng lúa gạo của Italia có dấu

hiệu phục hồi, trong khi Nga lại có một vụ mùa bội thu. Ngược lại, sản lượng lúa gạo

tại Hoa Kỳ lại giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1998 do điều kiện thời tiết không

thuận lợi.
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Sản xuất:

Bảng 2: Các quốc gia đứng đầu trong sản xuất và xuất khẩu gạo

Mặc dù bị ảnh hưởng hiện tượng Nina ở nhiều nơi châu Á như Campuchia,

Lào, Myanmar, Thái Lan và bão ở Philippines từ tháng 8 năm ngoái nhưng sản lượng

lúa toàn cầu đã vượt lên mức kỷ lục nhờ vụ mùa phát triển trong điều kiện khí hậu

thuận hòa sau đó. Cơ quan FAO ở Rome đã đánh giá năm 2011, sản lượng lúa đạt đến

721 triệu tấn hay 481 triệu tấn gạo, tăng 3% hay 24 triệu tấn so với 2010.

Phần lớn sự gia tăng này do sản xuất thuận lợi tại Ấn Độ, Ai Cập, Bangladesh,

Trung Quốc và Việt Nam vượt trội hơn số lượng thất thu từ Indonesia, Madagascar,

Pakistan, Philippines và Thái Lan. Sự gia tăng còn do diện tích trồng lúa thế giới tăng

lên 164,6 triệu ha hay tăng 2,2% và năng suất bình quân cũng tăng nhẹ lên mức 4,38

tấn/ha tức tăng 0,8% trong hơn 1 năm vừa qua.

Châu Á sản xuất 651 triệu tấn lúa (435 triệu tấn gạo) hay tăng 2,9% so với 2010

dù có nhiều trận bão lớn xảy ra ở Philippines và lũ lụt nặng nề kéo dài ở Campuchia,

Lào, Myanmar và Thái Lan. Sự gia tăng lớn này chủ lực do Ấn Độ và Trung Quốc, với

sự tham gia ở mức độ thấp hơn từ Bangladesh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pakistan và Việt

Nam. Riêng Việt Nam, Chính phủ tính toán sản xuất lúa đạt đến 42 triệu tấn lúa hay
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tăng 1 triệu tấn so với 2010, do diện tích trồng lúa thêm 200.000 ha đưa tổng số lên 7,7

triệu ha, năng suất đạt đến 5,5 tấn/ha.

Năm 2011, Việt Nam xuất khẩu 7,35 triệu tấn gạo mang về khoảng 3,5 tỉ Mỹ

kim. Ấn Độ thu hoạch 154,5 triệu tấn lúa hay tăng 11 triệu tấn so với năm 2010 nhờ

mùa mưa thuận lợi, ngoại trừ vài tỉnh ở Tây Nam có hạn hán. Trung Quốc sản xuất

đến 203 triệu tấn lúa hay tăng 3%, đạt được mục tiêu tự túc trong suốt thập niên qua.

Thái Lan bị ngập lụt nặng ở cánh đồng trung tâm làm thiệt hại 1,6 triệu ha tương

đương 4 triệu tấn lúa, sản xuất năm 2011 khoảng 32,2 triệu tấn lúa, thấp hơn 7% so với

năm 2010 (34,5 triệu tấn). Hậu quả này làm ảnh hưởng mạnh đến xuất khẩu gạo năm

2012 của Thái Lan.

Châu Phi sản xuất lúa khoảng 26 triệu tấn lúa (17 triệu tấn gạo), cao hơn 3%

năm 2010 dù mưa bất thường, do được mùa ở Ai Cập, một nước sản xuất lúa tưới tiêu

lớn trong vùng và tăng sản xuất ở Benin, Ghana, Mali, Nigeria, Sierra Leone thuộc

Tây Phi Châu. Trong khi Đông Phi Châu như Tazania, Zambia, Madagascar và Nam

Phi Châu có tình trạng ngược lại do mưa ít, ngoại trừ Malawi và Mozambique nhờ đầu

tư nhiều cho hệ thống tưới tiêu. Ba nước sản xuất lúa gạo nhiều nhất ở châu Phi là Ai

Cập, Nigeria và Madagascar, chiếm đến 55% tổng sản lượng lúa. Sản xuất lúa ở Ai

Cập tăng từ 5,2 triệu tấn trong 2010 lên 5,8 triệu tấn trong 2011 và Nigeria từ 4,2 lên

4,3 triệu tấn; trong khi Madagascar giảm từ 4,8 xuống 4,3 triệu tấn trong cùng thời kỳ.

Nam Mỹ và Caribbean phục hồi sản xuất lúa đạt đến 29,6 triệu tấn lúa hay 19,8

triệu tấn gạo so với sút giảm 12% so với năm trước đó, do được mùa và giá gạo cao từ

các nước Argentina, Brazil, Columbia, Guyana, Paraguay, Uruguay và Venezuela.

Trong khi đó Mexico và Ecuador bị khô hạn, Honduras, Nicaragua và El Salvador bị

ngập lụt. Bazil là nước sản xuất lúa gạo lớn nhất của châu Mỹ (chủ yếu lúa rẫy) đạt

đến 13,6 triệu tấn so với 11,7 triệu tấn 2010 nhờ khí hậu tốt. Sản xuất lúa của nước này

chiếm đến 45% tổng sản lượng toàn vùng.

Hoa Kỳ sản xuất lúa gần 8,5 triệu tấn, giảm 21% so với 2010 (11 triệu tấn) do

khí hậu không thuận lợi và diện tích trồng thu hẹp. Đó là mức sản xuất thấp nhất kể từ

1998 của Hoa Kỳ. Sản xuất lúa Úc Châu tăng đến 800.000 tấn, gấp 4 lần so với 2010

(0,2 triệu tấn) nhờ cung cấp đầy đủ nước tưới. Sản xuất lúa ở châu Âu tăng thêm 0,2
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triệu tấn, đạt đến 4,6 triệu tấn nhờ cải thiện năng suất, đặc biệt ở nước Ý và Liên bang

Nga được mùa, nhưng giảm thu hoạch ở Pháp và Tây Ban Nha.

1.2.2 Tình hình sản xuất lúa gạo ở Việt nam

Lúa là cây trồng cổ truyền của Việt Nam và là cây trồng quan trọng nhất hiện

nay vì diện tích gieo trồng lúa chiếm đến 61% diện tích trồng trọt cả nước và 80%

nông dân Viêt Nam là nông dân trồng lúa. Gạo là lương thực thiết yếu hàng đầu của

người Việt Nam vì 100% của dân số 87 triệu người không ai không ăn gạo hàng ngày

từ người thu nhập thấp đến người thu nhập cao, từ nông thôn đến thành thị.

Theo thống kê của FAO năm 2008, Việt nam có diện tích trồng lúa khoảng 7.4

triệu ha đứng thứ 7 sau các nước trồng lúa nhiều ở Châu Á theo thứ tự Ấn Độ (gần 44

triệu ha), Trung Quốc (gần 29.5 tr ha), Indonexia (gần 12,3 tr ha), Bangladesh (gần

11.7 tr ha), Thái Lan (gần 10.2 tr ha), Myanmar (gần 8.2 tr ha).

Việt Nam có năng suất 5.3 tấn/ha đứng thứ 24 trên thế giới sau Aicap, Uc, El

Salvado…, đứng đầu Đông Nam Á, và đứng thứ 4 trong khu vực Châu Á sau các nước

Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.Có mức tăng năng suất trong 8 năm qua là 0.98

tấn/ha đứng thứ 12 thế giới và đứng đầu của 8 nước có diện tích lúa nhiều ở Châu Á.

Chính vì tầm quan trọng của lúa gạo, thời gian qua Chính phủ Việt Nam luôn

luôn đặt phát triển lúa gạo là nhiệm vụ trung tâm của phát triển nông nghiệp và đã có

những đầu tư thích đáng cho xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống thủy lợi, nhờ

vậy chỉ trong vòng 30 năm đã biến nhiều vùng đất khó khăn trở thành những vùng đất

trồng lúa trù phú cho đất nước, mà điển hình nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài đầu tư cơ sở hạ tầng, Nhà nước cũng đã quan tâm đầu tư về khoa học công nghệ

và khuyến nông đối với cây lúa và các chính sách hỗ trợ nông dân. Nhìn lại 20 năm

qua, sản xuất lúa ở Việt Nam đã có những tựu đặc biệt ấn tượng, mà dấu mốc lịch sử là

năm 1989, khi Việt Nam, một nước thiếu lương thực lần đầu xuất hiện là nước xuất

khẩu gạo với số lượng lến đến 1 triệu tấn và sau đó, từ 1990 đến 2010 sản lượng lúa từ

19 triệu tấn tăng lên 40 triệu tấn, xuất khẩu gạo từ 1,6 triệu tấn tăng lên 6,7 triệu tấn,

trong bối cảnh diện tích đất lúa năm 2010 đã giảm 380.000 ha nếu so với năm 2000.

Năng suất lúa bình quân toàn quốc đã tăng từ 3,18 tấn/ha năm 1990 lên 5,3 tấn/ha năm

2010. Từ năm 2002 đến nay, năng suất lúa bình quân của Việt Nam luôn dẫn đầu các
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nước ASEAN và ít nhất trên nửa triệu ha năng suất lúa Việt Nam đạt trên 7 tấn/ha

trong vụ Đông Xuân là mức năng suất lúa tiên tiến của thế giới hiện nay.

Những thành tích nêu trên là có thật, nhưng chúng ta không thể không suy nghĩ

lại vì người nông dân trồng lúa chưa có thu nhập tương xứng do những hạn chế trong

phát triển sự liên kết giữa sản xuất – tiêu thụ – xuất khẩu của ngành lúa gạo nước ta và

trong chuỗi giá trị lúa gạo người nông dân ở thế thiệt thòi nhất, do cơ sở hạ tầng phục

vụ sau thu hoạch, tồn trữ, chế biến lúa gạo còn nhiều yếu kém dẫn đến chất lượng gạo

thấp, giá gạo xuất khẩu thấp.

Bên cạnh đó, sản xuất lúa gạo nước ta đang bước vào thời kỳ có nhiều thử thách

mới, trong đó có các thử thách nội sinh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước và các thử thách mang tính thời đại như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng

và an ninh lương thực. Những năm gần đây, diện tích đất lúa nước ta giảm rất nhanh

do nhu cầu sử dụng làm khu công nghiệp, giao thông, nhà ở, v.v. hoặc chuyển sang

làm vuờn cây, nuôi trồng thủy sản. Trong vòng 10 năm từ 2000 đến 2009 diện tích đất

lúa đã giảm 380 nghìn ha. Diện tích lúa còn tiếp tục giảm theo tốc độ công nghiệp hóa,

đô thị hóa và nếu không được kiểm soát nghiêm ngặt việc chuyển đất lúa sang các mục

đích phi nông nghiệp, an ninh lương thực lâu dài của đất nước sẽ bị đe dọa khi dân số

nước ta mỗi năm tăng trên 1 triệu người. Ngoài ra, do biến đổi khí hậu các vùng sinh

thái vùng trồng lúa sẽ mất cân bằng nghiêm trọng khi nguồn nước cho canh tác trở nên

ít hơn, hạn hán, lũ lụt nhiều hơn, xâm nhập mặn sâu hơn, mật độ bộc phát dịch sâu

bệnh hại lúa cao hơn, v.v.

Trước các thử thách nêu trên, ngành lúa gạo Việt Nam phải có những đổi thay

lớn để tạo ra bước phát triển mới cho giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030.
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1.2.3 Tình hình sản xuất lúa của Tỉnh

Bảng 3: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa của Tỉnh

Chỉ tiêu ĐVT 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lúa cả năm

Diện tích Nghìn ha 50,50 50,20 50,90 53,10 53,10 53,70

Năng suất Tạ/ha 46,50 50,30 51,60 54,00 53,20 53,50

Sản lượng Nghìn tấn 235,00 252,60 259,00 274,80 282,60 287,50

Vụ Đông Xuân

Diện tích Nghìn ha 25,90 25,66 25,70 25,80 26,90 27,50

Năng suất Tạ/ha 45,70 53,90 53,90 54,80 55,40 56,10

Sản lượng Nghìn tấn 118,30 138,30 138,50 141,50 149,00 154,40

Vụ Hè Thu

Diện tích Nghìn ha 24,00 24,60 24,68 24,40 25,50 25,60

Năng suất Tạ/ha 48,30 46,50 50,10 54,20 52,00 51,60

Sản lượng Nghìn tấn 116,00 114,30 120,20 132,20 132,50 132,10

Vụ Mùa

Diện tích Nghìn ha 0,60 - 0,60 0,70 0,70 0,60

Năng suất Tạ/ha 11,70 - 15,00 15,00 15,70 16,70

Sản lượng Nghìn tấn 0,70 - 0,90 1,10 1,10 1,00

Lúa cả năm Nghìn ha 50,50 50,20 50,90 53,10 53,10 53,70

(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế)

Qua bảng số liệu ta thấy được từ năm 2005 đến năm 2006 diện tích lúa có xu

hướng tăng lên từ 50,20 nghìn ha đến 50,70 nghìn ha. Trong đó vụ Đông Xuân diện

tích gieo trồng lớn hơn so với vụ Hè Thu. Nguyên nhân là do vụ Hè Thu thường bị khô

hạn, những chân ruộng cao thường phải bỏ hoang do thiếu hụt nguồn nước.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết khí hậu, nhưng do trình độ sản xuất

và kinh nghiệm sản xuất lúa nước lâu đời nên năng suất lúa không ngừng tăng lên từ

năm 2005- 2008, năng suất đạt từ 46,50 tạ/ha đến 54,00 tạ/ha. Tuy nhiên trong những

năm 2009, 2010 tình hình sâu bệnh phát triển mạnh đã làm cho năng suất lúa giảm
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xuống từ 54 tạ/ha xuống 53,20 tạ/sào. So sánh năng suất lúa giữa hai vụ, ta thấy vụ

Đông Xuân mang lại năng suất cao hơn so với vụ Hè Thu, qua đó làm cho sản lượng

của vụ Đông Xuân lớn hơn vụ Hè Thu.

Nói tóm lại, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của chính quyền các cấp, nhìn

chung tình hình sản xuất lúa của tỉnh Thừa Thiên Huế trong những năm qua đã có sự

tăng trưởng vượt bậc. Năng suất, sản lượng lúa không ngừng tăng lên, góp phần đảm

bảo an ninh lương thực, qua đó thu nhập của người dân được tăng lên.

1.2.4 Tình hình sản xuất lúa của Huyện

Phong Điền là một huyện của Tỉnh Thừa Thiên huế, đất đai màu mỡ thuận lợi

cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa.

Bảng 4: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa của Huyện

Chỉ tiêu ĐVT 2008 2009 2010 2009/2008 2020/2009

Diện tích Ha 9010,90 9681,90 9859,20 1,07 1,01

Năng suất Tạ/ha 52,60 49,86 49,90 0,95 1,00

Sản lượng Tấn 47382,00 48272,00 49171,00 1,02 1,02

(Nguồn: phòng thống kê huyện Phong Điền)

Nhìn chung, diện tích lúa có xu hướng tăng qua 3 năm từ năm 2008 - 2010. Tuy

nhiên, mức tăng diện tích của năm 2009 so với năm 2008 cao hơn so với mức tăng

diện tích của năm 2010 so với năm 2009. Năng suất lúa năm 2008 đạt cao nhất với

52,60 tạ/ha, năm 2009 và năm 2010 năng suất có xu hướng giảm xuống từ 52,60 tạ/ha

xuống 49,86 tạ/ha. Nguyên nhân là do trong hai năm 2009 và năm 2010 trên địa bàn

huyện đã bị thiên tai ảnh hưởng nặng nề, một số xã diện tích lúa bị mất trắng hoặc phải

thu hoạch sớm. Sản lượng lúa cũng có sự khác nhau qua 3 năm, cao nhất là năm 2010

và thấp nhất vào năm 2008, do diện tích và năng suất khác nhau nên sản lượng lúa qua

các năm cũng khác nhau.

1.3 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế

1.3.1 Chỉ tiêu phản ánh mức độ đầu tư của nông hộ

• Chi phí đầu tư giống trên sào

• Chi phí đầu tư phân bón trên sào

• Chi phí thuốc bảo vệ thực vật trên sào
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• Chi phí nhân công trên sào

• Chi phí về thủy lợi trên sào

• Chi phí làm đất trên sào

• Chi phí tuốt lúa trên sào

• Chi phí mua sắm các tư liệu sản xuất trên sào.

1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất

Tổng giá trị sản xuất (GO): Là chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất (giá trị của

những sản phẩm vật chất và dịch vụ) của toàn bộ nền kinh tế trong một thời kì nhất

định (thường là một năm). Chỉ tiêu này được xác định bằng tổng cộng giá trị sản xuất

của từng ngành kinh tế, thành phấn kinh tế. Tổng giá trị sản xuất gồm các yếu tố: Chi

phí trung gian (IC) và giá trị mới tăng thêm (VA).

Công thức tính GO như sau:

GO = 


n

i
PiQi

1
*

Qi : khối lượng sản phẩm thứ i

Pi: Đơn giá sản phẩm thứ i

n: Số loại sản phẩm

Chi phí trung gian(IC): Chi phí trung gian là một bộ phận cấu thành của GO,

bao gồm toàn bộ chi phí về sản phẩm vật chất và dịch vụ cho sản xuất. Trong chi phí

trung gian không bao gồm khấu hao tài sản cố định (KHTSCĐ).

Giá trị tăng thêm (VA): được xác định bằng tổng giá trị tăng thêm của tất cả các

ngành thuộc các thành phần kinh tế cộng với thuế nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ từ

nước ngoài.

Giá trị tăng thêm = Giá trị sản xuất – Chi phí trung gian

Hay : VA = GO – IC

1.3.3 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế

• Giá trị tăng thêm trên một đơn vị sản xuất (VA/GO): Chỉ tiêu này cho biết một

đồng giá trị sản xuất tạo ra được bao nhiêu đồng giá trị gia tăng.
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• Giá trị gia tăng trên chi phí trung gian (VA/IC): Cho biết một đồng chi phí

trung gian bỏ vào trong quá trình sản xuất sẽ tạo ra được bao nhiêu đồng giá trị gia

tăng.

• Giá trị sản xuất trên chi phí trung gian (GO/IC): Một đồng chi phí trung gian

bỏ vào trong quá trình sản xuất tạo ra được bao nhiêu đồng giá trị sản xuất

• Chỉ tiêu Tỷ suất lợi nhuận/vốn là một chỉ tiêu cơ bản để đánh giá HQKT,

nhưng nó vẫn chưa phải là một chỉ tiêu toàn diện.
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CHƯƠNG 2: HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHONG

CHƯƠNG HUYỆN PHONG ĐIỀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

2.1 Đặc điểm của địa bàn nghiên cứu

2.1.1 Điều kiện tự nhiên

2.1.1.1 Vị trí địa lý

Xã Phong Chương nằm ở phía Bắc huyện Phong Điền, địa giới hành chính của

xã như sau:

Xã Phong Chương thuộc huyện Phong Điền nằm ở vị trí phía Bắc của Tỉnh

Thừa Thiên Huế và cách Thành phố Huế 41 km. Có toạ độ địa lý : Từ 107o 36'30'' đến

107o 04'45'' kinh độ đông, từ 16o 16'30'' đến 106o 36'30'' vĩ độ Bắc.

Phía Bắc giáp xã Điền Hương, huyện Phong Điền, phía Đông Bắc giáp xã Điền

Môn, Điền Lộc huyện Phong Điền, phía Đông giáp xã Quảng Thái huyện Quảng Điền,

phía Nam giáp xã Phong Hiền huyện Phong Điền, phía Tây Nam giáp xã Phong Hòa

huyện Phong Điền, phía Tây giáp xã Phong Bình huyện Phong Điền.

Tổng diện tích tự nhiên 3.524,44 ha, toàn xã có 9 thôn.

Là một xã vùng đồng bằng của huyện Phong Điền được thành lập sau ngày

Miền Nam hoàn toàn giải phóng (1975) chủ yếu là diện tích cát bạch sa, nghèo dinh

dưỡng, có chiều dài trên 7 km tuyến đường Tỉnh Lộ 4 đi qua nối từ xã Quảng Thái,

huyện Quảng Điền đến xã Phong Bình, huyện Phong Điền và 5 km tuyến đường Tỉnh

Lộ 6 giao với đường Tỉnh Lộ 4 kéo dài từ trung tâm xã lên Quốc Lộ 1A.

Phía Bắc là Phá Tam Giang, có tuyến đường Hòa Xuân nối liền từ Tỉnh Lộ 4

đến Quốc Lộ 49B là điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, vận chuyển và trao đổi hàng

hóa với các xã vùng ven biển.

2.1.1.2 Địa hình thổ nhưỡng

Là địa bàn có diện tích khá rộng lớn đất nông nghiệp thuận lợi cho việc phát

triển sản xuất trồng trọt, chăn nuôi để hình thành và phát triển các loại hình trang trại

vùng cát nội đồng.

Phía Bắc chạy dọc theo sông Ô Lâu và Phá Tam Giang là một cánh đồng rộng lớn

nhiều ô trũng thuận lợi cho việc trồng lúa, nuôi trồng thủy hải sản, chăn nuôi thủy cầm.
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2.1.1.3 Khí hậu

Vùng nghiên cứu nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, được chia làm

2 mùa rõ rệt:

- Mùa Hè: Từ tháng 9 đến tháng 8: Nhiệt độ trung bình từ 280 – 290C. Các

tháng khô hạn nhất là tháng 5, 6, 7. Mùa này thường nắng nóng, hạn hán và có gió Tây

Nam (gió Lào).

- Mùa Đông: Từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau: nhiệt độ trung bình 200 – 210C.

Mùa này thường có lượng mưa lớn tập trung nên dễ gây ngập lụt và kèm theo gió bão,

chiếm 78% lượng mưa cả năm. Hai tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng 10 và tháng

11, với lượng mưa trung bình là 505 – 801mm/ tháng.

• Nhiệt độ, độ ẩm

- Nhiệt độ trung bình hàng năm: 25,60C

- Nhiệt độ trung bình năm cao nhất: 26,40C

- Nhiệt độ trung bình năm thấp nhất: 24,80C

- Nhiệt độ cao tuyệt đối: 40,80C

- Nhiệt độ thấp tuyệt đối: 110C

- Độ ẩm trung bình: 80%

• Gió, bão

- Gió: Chịu ảnh hưởng của 2 loại gió chính: Gió mùa Đông Bắc từ tháng 9 đến

tháng 3 năm sau, gió Tây Nam từ tháng 4 đến tháng 8.

- Bão: Hàng năm chịu ảnh hưởng từ 3 đến 5 cơn bão và áp thấp. Cơn bão lịch

sử là bão Cecil (16/10/1985) gây gió mạnh cấp 11, 12 thiệt hại rất lớn cho vùng đồng

bằng và vùng duyên hải.

2.1.1.4 Thủy văn

Trên địa bàn xã có nhiều trằm: Trằm Lung, trằm Hạp, trằm Sen, trằm Thiềm,

trằm Bàu Bàng, hồ chưa nước phân bổ rộng khắp. Tất cả các trằm, hồ đều chảy theo

khe đổ ra cánh đồng và Phá Tam Giang; có nhiều ao, hồ, hói nước phục vụ cho việc

tưới tiêu trong tương lai sẽ được đầu tư xây dựng thêm một số công trình thủy lợi để

phục vụ cho sản xuất và bảo vệ môi trường.
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Hệ thống nước cho sinh hoạt được cung cấp từ Trạm nước sạch sHòa – Bình –
Chương với mạng lưới kéo dài đến 8 thôn trong toàn xã đảm bảo chất lượng nước sạch
theo tiêu chuẩn.

2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội

2.1.2.1 Dân số và lao động

Bảng 5: Dân số và lao động của xã năm 2011

STT Chỉ tiêu Đơn vị Số lượng

1 Tổng số nhân khẩu Người 7758

2 Mật độ dân số Người/km2 213

3 Tỷ lệ tăng dân số % 1,07%

4 Tổng số hộ Hộ 1813

5 Quy mô hộ Người/hộ 4,30

(Nguồn báo cáo UBND xã Phong Chương năm 2011)

Tổng số nhân khẩu của xã là 7758 nhân khẩu, mật độ dân số là 213 người/ km2.
Trên địa bàn xã, tính đến năm 2011 hiện có 1813 hộ, bình quân mỗi hộ có 4,3 người,
tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của xã là 1,07% và tỷ lệ tăng dân số cơ học không đáng kể.

Số người trong độ tuổi lao động là 4315 người, chiếm 55,6%, trong đó đi làm
ăn xa 684 người.

Phân chia lao động theo ngành nghề như sau:
- Lao động trong nông, lâm, ngư nghiệp: 3236 lao động, chiếm 75,0%.
- Lao động công nghiệp, TTCN: 129 lao động, chiếm 3,0%.
- Lao động dịch vụ, ngành nghề khác: 86 lao động, chiếm 2,0%.
- Lao động đi làm ăn xa: 684 người, chiếm 20,0%.

2.1.2.2 Tình hình sử dụng đất đai
Theo số liệu thống kê, kiểm kê diện tích đất đai năm 2011, xã Phong Chương

có tổng diện tích đất tự nhiên là: 3524,44ha, bao gồm đất nông nghiệp, đất phi nông
nghiệp và đất chưa sử dụng.

Qua bảng về diện tích, cơ cấu đất nông nghiệp năm 2011 ta thấy tổng diện tích
đất nông nghiệp trong toàn xã là 2297,35 ha chiếm 56,18%, trong đó diện tích đất sản
xuất nông nghiệp là 1215,05 ha chiếm 34,47%. Trong cơ cấu diện tích đất sản xuất
nông nghiệp, đất trồng cây hằng năm chiếm tỷ trọng lớn nhất với diện tích 1103,92 ha,
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trong đó cây lúa là cây trồng chính với diện tích 930,10 ha chiếm 26,39 %, đất trồng
cây hàng năm khác chiếm diện tích 73,82 ha tương ứng với 2,09%. Qua đó chúng ta
thấy được xã Phong Chương là một xã độc canh cây lúa, do đó chính quyền địa
phương nên tập trung tạo mọi điều kiện trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp nói
chung và sản xuất lúa trên địa bàn nói riêng.

Bảng 6: Diện tích, cơ cấu đất nông nghiệp năm 2011 của xã Phong Chương
Chỉ tiêu Diện tích (ha) Cơ cấu (%)

Tổng diện tích tự nhiên 3524,44 100,00

1. Đất nông nghiệp 2297,35 65,18

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 1215,05 34,47

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm 1103,92 28,48

1.1.1.1 Đất trồng lúa 930,10 26,39

1.1.1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 73,82 2,09

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm 211,13 5,99

1.2 Đất lâm nghiệp 1041,51 29,55

1.2.1 Đất rừng sản xuất 1041,51 29,55

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản 12,97 0,37

1.4 Đất nông ngiệp khác 27,82 0,79

2. Đất phi nông nghiệp 1062,86 30,16

2.1 Đất ở 214,57 6,09

2.1.1 Đất tại thôn 214,57 6,09

2.2 Đất chuyên dùng 431,27 12,24

2.2.1 Đất trụ sở, cơ quan 0,38 0,01

2.2.2 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 207,58 5,89

2.2.3 Đất có mục đích công cộng 223,31 6,34

2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 21,32 0,60

2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 138,50 3,93

2.5 Đất sông suối và mặc nước chuyên dùng 257,20 7,30

3. Đất chưa sử dụng 164,23 4,66

3.1 Đất bằng chưa sử dụng 164,23 4,66

( Nguồn: báo cáo UBND xãPhong Chương)
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Trong cơ cấu đất nông nghiệp, diện tích đất lâm nghiệp 1041,51 ha chiếm

29,55%, trong cơ cấu đất lâm nghiệp chỉ tồn tại diện tích đất rừng sản xuất với diện

tích 1041,51 ha tương ứng với 29,55%.

Theo kết quả kiểm kê, diện tích đất phi nông nghiệp của xã là 1062,86 ha,

chiếm 30,16% tổng diện tích đất tự nhiên của xã, cụ thể là:

- Đất ở với diện tích 214,57 ha, chiếm 6,09% tổng diện tích đất tự nhiên của xã.

- Đất chuyên dùng với diện tích là 431,27 ha, chiếm 12,24% tổng diện tích đất

tự nhiên của xã

- Đất tôn giáo, tín ngưỡng là 21,32 ha chiếm 0,60 % tổng diện tích tự nhiên của xã

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa là 138,50 ha , chiếm 3,93% tổng diện tích tự nhiên

của xã.

- Đất sông suối và mặc nước chuyên dùng là 257,20 ha, chiếm 7,30% tổng diện

tích tự nhiên của xã.

Trong cở cấu diện tích đất tự nhiên của xã thì diện tích đất chưa được sử dụng

là 164,23 ha chiếm 4,66% tổng diện tích đất tự nhiên của xã. Do đó để tận dụng tối đa

diện tích đất đai sẵn có trong thời gian tới chính quyền xã cùng với nhân dân trên địa

bàn xãcần phải có những biện pháo kịp thời và nhanh chóng để đưa số diện tích này

vào sử dụng cho những mục đích cần thiết.

Qua số liệu về đất đai và thổ nhưỡng như trên đánh giá được tiềm năng đất đai

để phát triển nông nghiệp là rất dồi dào. Thực tế cũng cho thấy rằng đây cũng là vựa

lúa của huyện Phong Điền với diện tích đất trồng lúa chiếm hơn 20% của toàn huyện.

2.1.2.3 Cơ cấu kinh tế

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng theo hướng tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch

đúng hướng, tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp - xây dựng; giảm các ngành

nông- lâm-thuỷ sản.

Cơ cấu trong nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành

chăn nuôi; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng khoa học công

nghệ vào sản xuất tiếp tục được đẩy mạnh.
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2.1.2.4 Cơ sở hạ tầng

• Điện

- Tỷ lệ hộ dùng điện toàn xã đạt 100%

- Xã có 8 trạm biến áp

- Đường dây hạ thế 10KV: 15,6km

• Giao thông

- Xã không có tuyến đường Quốc lộ đi qua.

- Trên địa bàn xã có 3 tuyến đường tỉnh lộ đi qua và một đường Hoà Xuân

Hiện tại trên địa bàn có 2 tuyến đường liên thôn với tổng chiều dài 11.587m,

trong đó đã được bê tông hóa được 5.734m nhưng chưa đạt theo tiêu chuẩn đường giao

thông nông thôn.

Hiện tại toàn xã có 15 tuyến đường trục thôn với tổng chiều dài các tuyến là

13.311m. Có khoảng 30% chiều dài các tuyến đường đã được bê tông hóa với tổng

chiều dài 4.350m, bề rộng mặt từ 2,5 ÷ 3m và bề rộng nền từ 3 ÷ 5m, còn lại 8.959m là

đường đất.

Toàn xã hiện có 122 tuyến đường ngõ xóm với tổng chiều dài 36.815m, trong

đó đã được bê tông hóa 4.783m, đắp đất cấp phối 1.550m, còn lại 30.482m là đường

đất. Chiều rộng mặt bê tông từ 2 ÷ 2,5m và chiều rộng nền từ 2 ÷ 5m.

Toàn xã hiện có 63 tuyến đường trục chính nội đồng với tổng chiều dài

33.283m, trong đó đã bê tông hóa 4.549m, còn lại 28.734m là đường đất. Chiều rộng

mặt toàn bộ là 2,5m và rộng nền đường từ 2 ÷ 6m.

• Thủy lợi

- Tổng chiều dài đê bao của xã là 69.372m, đã kiên cố hóa được 3.976m, đạt

5,7%, còn lại 65,396m bằng đất.

- Bờ vùng sau quy hoạch dồn điền đổi thửa đã cơ bản đảm bảo bề rộng mặt từ 4

÷ 5m và đã thống kê thành đường trục chính nội đồng ở trên.

- Tổng chiều dài bờ thửa của xã là 21.320m, mặt bờ đa số đang còn nhỏ, bề

rộng mặt dưới 1m.
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• Giáo dục

Xã hiện có 1 trường mầm non phân bố làm 8 cơ sở, 2 trường tiểu học và 1

trường trung học cơ sở. Hệ thống giáo dục các cấp của xã ngày càng phát triển, đã đạt

và duy trì được chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, chống mù

chữ. Các chỉ tiêu về giáo dục của xã như sau:

• Y tế

- Trạm y tế xã đã được tầng hóa gồm có 10 phòng chức năng. Công trình vệ

sinh, điện nước đạt theo tiêu chí Quốc gia về cơ sở vật chất trạm y tế xã.

- Trang thiết bị được trang cấp y dụng cụ thiết yếu phục vụ công tác khám chữa

bệnh ban đầu cho nhân dân.

- Đội ngũ cán bộ đáp ứng theo chuẩn Quốc gia về tổ chức cán bộ y tế cơ sở.

2.1.3 Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội

2.1.3.1 Thuận lợi

- Trước hết, nhờ được sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền các cấp cộng với sự

gắn kết giữa chính quyền và nhân dân đã tạo nên sức mạnh lớn lao để hoàn thành các

mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

- Với diện tích đất nông nghiệp rộng lớn và màu mỡ, nguồn nước tưới dồi dào

từ các hồ trầm cát và sông Ô Lâu, cùng với sự ưu đãi của điều kiện khí hậu đã tạo cho

xã Phong Chương một lợi thế to lớn để phát triển nghành trồng trọt mà chủ đạo là

nghề trồng lúa.

- Cơ sở hạ tầng: trên địa bàn toàn xã đã có sự đầu tư nhất định về Điện, Đường,

Trường, Trạm, đã góp phần không nhỏ vào viêc phát triển nông thôn theo hướng công

nghiệp hòa hiện đại hóa khu vực nông thôn.

- Truyền thống sản xuất lâu đời của người dân địa phương là nguồn kinh

nghiệm quý báu để tiến hành sản xuất đạt hiệu quả, cộng với tinh thần đồng cam cộng

khổ đã giúp người lao động vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống.

2.1.3.2 Khó khăn

- Là địa bàn vùng trũng kéo dài từ đầu đến cuối xã, hệ thống đê điều, hói chằng

chịt nên việc đi lại và vận chuyển vật tư, hàng hoá vào vùng sản xuất và ngược lại còn

gặp nhiều khó khăn.
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- Hệ thống hạ tầng phục vụ các vùng sản xuất còn nhiều hạn chế.

- Khí hậu thời tiết nằm trong khu vực Bắc miền Trung nên cũng chịu ảnh

hưởng rất lớn của khí hậu thời tiết khắc nghiệt. Mùa hạ nắng kéo dài kèm theo gió Tây

Nam khô nóng; còn vào mùa mưa khí hậu lạnh. Lượng mưa tập trung vào một số

tháng gây ra lũ lụt, ngập úng làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất đời sống dân sinh,

đặc biệt là sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi.

- Mặc dù diện tích tự nhiêntrên địa bàn xã khá rộng lớn song việc quản lý, sử

dụng đất đai và khai thác chưa hết tiềm năng; đầu tư thâm canh còn hạn chế.

- Thu nhập của những người sản xuất nông nghiệp còn quá thấp, và mọi trang

trải trong cuộc sống hầu như là từ cây lúa mà có được. Hoạt động sản xuất phụ thuộc

rất lớn vào cây lúa, độc canh cây lúa.

- Hộ trung bình, hộ cận nghèo và hộ nghèo còn cao, hộ giàu thì chiếm tỷ lệ

thấp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn.

- Nền kinh tế của xã có tăng trưởng nhưng tốc độ vẫn còn chậm chưa tương

xứng với tiềm năng, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, thu nhập bình quân đầu người còn

thấp làm ảnh hưởng rất lớn về tăng trưởng kinh tế - xã hội của xã nhà.

- Trình độ sản xuất của người dân còn hạn chế.

2.2 Khái quát tình hình sản xuất lúa trên địa bàn nghiên cứu

Bảng 7: Tình hình sản xuất lúa trên địa bàn nghiên cứu qua 3 năm 2008-2010

Năm/Chỉ

tiêu
ĐVT 2008 2009 2010

So sánh

2009/2008 2010/2009

+/- % +/- %

Diện tích Ha 1409,30 1582,60 1683,80 173,30 12,30 101,20 6,39

Năng suất Tạ/ha 53,20 51,90 52,30 - 1,30 - 2,44 0,40 0,77

Sản lượng Tạ 7489,80 8201,20 8792,80 711,40 9,50 591,60 7,20

( Nguồn: phòng thống kê huyện Phong Điền)

Qua bảng số liệu thu thập được qua ba năm từ năm 2008 - 2010 ta thấy diện

tích lúa có xu hướng tăng lên theo thời gian, cụ thể năm 2008 diện tích lúa trên địa bàn

xã là 1409,3 ha, năm 2009 là 1582,6 ha tăng 173,3 ha so với năm 2008 và đến năm

2010 diện tích là 1683,8 ha, tăng lên 101,2 ha so với năm 2009. Nguyên nhân chính là
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do dân số trên địa bàn ngày càng có xu hướng tăng lên, do đó diện tích trước đây chưa

được khai hoang sử dụng được người dân sử dụng vào sản xuất lúa.

Tuy diện tích có sự tăng lên theo thời gian nhưng năng suất lại có sự biến động

ngược lại, cụ thể : năm 2008 năng suất lúa đạt được là 53,2 tạ/ha, nhưng đến năm 2009

năng suất lúa là 51,9 tạ/ha, tức là giảm 1,3 tạ/ha. Đến năm 2010 năng suất đạt được là

52,3 tạ/ha, tuy có tăng lên so với năm 2009 tương ứng tăng 0,4 tạ/ha nhưng mức tăng

không đáng kể. Nguyên nhân là do trong hai năm 2009 và năm 2010 thời tiết biến

động phức tạp, bị thiên tai tàn phá cộng thêm sự phát triển mạnh của sâu bệnh hại lúa

đã ảnh hưởng rất lớn đến năng suất lúa bình quân/ha. Mặt khác trong những năm gần

đây bà con nông dân thường sử dụng các giống lúa có chất lượng cao nhưng các giống

lúa này lại cho năng suất không cao, do đó làm cho năng suất lúa bình quân chung bị

giảm xuống.

2.3 Năng lực sản xuất của các hộ điều tra

2.3.1 Tình hình cơ bản của các hộ điều tra

Bảng 8: Tình hình nhân khẩu và lao động của các hộ điều tra năm 2011

Chỉ tiêu ĐVT Ruộng Cạn Ruộng Trũng BQC

1. Tuổi chủ hộ Tuổi 50,93 50,27 50,60

2. Trình độ Lớp 4,97 4,83 4,90

3. Nhân khẩu Người 5,70 5,27 5,48

4. Lao động Lao động 4,10 3,93 4,02

5. Lao động tham gia trồng lúa Lao động 2,50 2,33 2,42

- Số Nam Người 1,37 1,27 1,32

- Số Nữ Người 1,13 1,07 1,10

(Nguồn: số liệu điều tra năm 2011)

Qua bảng số liệu số 8, ta thấy được tuổi chủ hộ trung bình chung của các chủ hộ

điều tra là khá cao 50,60 tuổi, trong đó tuổi chủ hộ trung bình của các hộ vùng ruộng

Trũng là 50,27 tuổi và tuổi chủ hộ trung bình của các chủ hộ vùng ruộng Cạn là 50,93.

Mức tuổi 50,60 là mức tuổi tương đối cao gây khó khăn cho việc áp dụng những tiến

bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và dẫn tới sự trì trệ trong sản xuất, nhận thức trong

việc thay đổi các tập tục sản xuất cổ hủ và lạc hậu.
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Tuy nhiên, tuổi cao lại phản ánh được lợi thế trong sản xuất nông nghiệp nói

chung và sản xuất lúa nói riêng, phản ánh bề dày về kinh nghiệm sản xuất là một trong

những yếu tố mang lại thành công trong sản xuất lúa. Theo thực tế điều tra các nông

hộ trên địa bàn xã Phong Chương cho thấy, đa số người dân tham gia sản xuất lúa từ

sau năm 1975, khi ruộng đất được giao đến các hộ nông dân và nghề trồng lúa đã trở

thành nghề sản xuất chính và chính nghề trồng lúa đã tạo nên nét đẹp truyền thống của

vùng nông thôn vốn có tuyền thống canh tác lúa nước từ lâu đời.

Về mặt trình độ văn hóa, sự chênh lệch giữa các vùng là không lớn. Bình quân

chung về trình độ văn hóa giữa hai nhóm vùng là 4,90, trong đó trình độ văn hóa của

các hộ vùng ruộng Cạn là 4,97, nhóm hộ vùng ruộng Trũng là 4,83. Trình độ văn hóa

hạn chế đã ảnh hưởng đến việc nhận thức và lối sống, khả năng tiếp cận với sự thay

đổi của thời đại là rất chậm, dẫn đến hiệu quả trong sản xuất là không cao. Do đó cần

tạo mọi điều kiện để nâng cao trình độ văn hóa và dân trí cho người dân là vấn đề rất

quan trọng và cấp thiết đối với chính quyền các cấp.

Qua bảng số liệu 8, ta thấy nhân khẩu bình quân trên hộ là 5,48 người, lao động

bình quân trên hộ là 4,02 lao động, trong đó lao động tham gia vào sản xuất lúa bình

quân trên hộ là 2,42 người. Thực tế ở địa bàn cho thấy, hiện tượng di cư lao động từ

nông thôn lên thành thị ngày càng diễn ra phổ biến nên số lao động tham gia vào sản

xuất lúa ngày càng ít đi. Điều này đã ảnh hưởng đến tốc độ xử lý và hoàn thành khối

lượng công việc trong sản xuất của các hộ vì sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ

rất lớn, do đó trong trường hợp thời vụ mùa màng cấp bách thì người dân thường thuê

lao động để tiến hành thu hoạch kịp thời vụ nhằm tránh bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ

lụt.

2.3.2 Tình hình đất đai

Trong sản xuất nông nghiệp đất đai là tư liệu đặc biệt, quan trọng và không thể

thay thế được. Con người không thể sản xuất được nếu như không có đất đai, đất đai

vừa là đối tượng lao động vừa là tư liệu lao động, là tài sản vô giá đối với bà con nông

dân. Mỗi loại đất khác nhau sẽ có thành phần cơ giới khác nhau và được các hộ sử

dụng vào các mục đích khác nhau bao gồm: đất nhà ở, đất sản xuất cây hàng năm, đất

sản xuất cây lâu năm và đất hoang hóa…
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Bảng 9: Tình hình sử dụng đất đai bình quân trên hộ

Chỉ tiêu Ruộng Cạn Ruộng Trũng BQC

1. Tổng diện tích 20,96 15,14 18,05

2. Đất nhà ở, đất vườn 1,55 1,53 1,54

3. Đất trồng lúa 18,95 13,09 16,02

4. Đất trồng cây khác 0,46 0,52 0,49

5. Đất trồng lúa BQ/khẩu 3,33 2,60 2,96

6. Đất trồng lúa BQ/lao động 4,77 3,56 4,16

( Nguồn: số liệu điều tra năm 2011)

Qua bảng số liệu ta có thể dễ dàng nhận thấy, giữa các vùng sản xuất có sự

chênh lệch về tình hình sử dụng đất đai, do có sự khác nhau về số nhân khẩu và số lao

động bình quân trên hộ dẫn đến sự khác nhau về diện tích lúa bình quân/khẩu và diện

tích lúa bình quân/hộ. Nhìn chung các hộ vùng ruộng Cạn có diện tích đất trồng lúa

bình quân/hộ là 18,95 sào cao hơn so với mức 13,09 sào đối với nhóm hộ vùng ruộng

Trũng. Diện tích bình quân đối với cây trồng khác là 0,49 sào/hộ, trong đó nhóm hộ

vùng ruộng Cạn là 0,46 sào/hộ và nhóm hộ vùng ruộng Trũng là 0,52 sào/hộ. Qua đó

cho thấy, cây lúa vẫn đang là cây trồng chủ lực trong cơ cấu cây trồng của các hộ nông

dân trên địa bàn xã. Do đó, trong thời gian tới kiến nghị với chính quyền các cấp cần

phải phát huy hơn nữa lợi thế so sánh của vùng, phát huy truyền thống canh tác lúa

nước nhằm nâng cao hơn nữa năng suất chất lượng của cây lúa nước, góp phần đảm

bảo an ninh lương thực và nâng cao thu nhập cho người nông dân địa phương.

2.3.3 Tình hình trang bị tư liệu sản xuất cho các nhóm điều tra

Trong sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa nói riêng, TLSX đóng

góp một vai trò không nhỏ và không thể thiếu để nâng cao năng suất cây trồng. Các hộ

khác nhau sẽ có mức đầu tư về TLSX khác nhau, tương ứng với từng giai đoạn của

quá trình sản xuất mà sử dụng các tư liệu sản xuất cho phù hợp.

Sử dụng tư liệu sản xuất hợp lý sẽ giúp giải phóng bớt sức lao động của con

người, qua đó tăng năng suất lao động. Số lượng và chất lượng tư liệu lao động mà hộ

nông dân sản xuất lúa có được sẽ nói lên khả năng, quy mô cũng như mức độ đầu tư

vào sản xuất.
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Bảng 10: Tình hình trang bị tư liệu sản xuất lúa của các hộ điều tra

(Tính bình quân cho một hộ)

Chỉ tiêu ĐVT

Ruộng Cạn Ruộng Trũng BQC

Số

lượng

Giá trị

(1000đ)

Số

lượng

Giá trị

(1000đ)

Số

lượng

Giá trị

(1000đ)

1. Trâu bò cày kéo Con 0,03 22,22 0,03 44,44 0,03 33,33

2. Máy tuốt lúa Cái 0,07 172,50 0,07 166,11 0,07 169,31

3. Máy cày Cái 0,07 311,11 0,03 155,56 0,05 233,33

4. Máy gặt Cái 0,10 480,00 0,07 155,56 0,08 317,78

5. Ghe Cái 0,10 55,50 0,27 103,61 0,18 79,55

6. Bình phun thuốc Cái 1,17 45,43 1,13 40,23 1,15 42,83

7. Công cụ khác Cái 3,97 34,50 4,07 30,73 4,02 32,62

Tổng giá trị 1000đ 5,50 1121,26 5,67 696,24 5,58 908,75

( Nguồn: số liệu điều tra năm 2011)

Tổng giá trị sản xuất bình quân của mỗi hộ đạt được là 908,75 nghìn đồng bao

gồm các tư liệu sản xuất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa

nói riêng như trâu bò, bình phun thuốc, máy cày... Trong đó nhóm hộ vùng ruộng Cạn

phải bỏ ra 1121,26 nghìn đồng cho việc trang bị tư liệu sản xuất, cao gấp 1,61 lần

nhóm hộ vùng ruộng Trũng. Nguyên nhân là do các hộ ở vùng ruộng Cạn có sự đầu tư

mạnh mẽ hơn về TLSX, còn nhóm hộ vùng ruộng Trũng do diện tích đất trồng lúa bị

thấp trũng nên khó khăn cho việc đưa máy móc vào sản xuất.

Bình quân một hộ vùng ruộng Cạn sử dụng 0,07 máy cày, nhiều hơn so với

mức 0,03 máy/hộ đối với nhóm hộ thuộc vùng ruộng Trũng. Tuy nhiên, giữa hai vùng

có sự chênh lệch trong việc sử dụng phương tiện Ghe để vận chuyển, các hộ vùng

ruộng Trũng do phần ruộng đất bị thấp trũng nên khi thu hoạch phải sử dụng đến

phương tiện ghe nhiều hơn so với vùng ruộng Cạn.

Cùng với sự phát triển của cơ giới hóa nông nghiệp, các nhóm hộ sản xuất đã sử

dụng máy móc để dần giảm bớt sức lao động và qua đó tăng năng suất lao động. Trâu

bò được các hộ điều tra sử dụng trong sản xuất lúa rất hạn chế cụ thể: bình quân chung

là 0,03 con trên hộ, thực tế cho thấy các hộ sử dụng máy cày cho nhiều mục đích khác
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nhau tùy từng giai đoạn và từng yêu cầu công việc khác nhau ví dụ như: dùng để cày,

kéo, làm phẳng đất, do đó trâu bò cày kéo dần được thay thế.

Hầu hết các hộ sản xuất đều phải sử dụng bình phun thuốc trừ sâu, trung bình

khoảng 1,15 cái trên hộ, ngoài ra thì các công cụ khác như cuốc, liềm, hái, rổ … đều là

những công cụ không thể thiếu trong sản xuất lúa, bình quân mỗi hộ có 4,02 cái.

Tóm lại, trang bị TLSX của các hộ sản xuất vẫn còn thấp, công cụ còn thô sơ,

mức độ cơ giới hóa trong nông nghiệp còn thấp. Do diện tích sản xuất manh mún,

nhiều bờ vùng, bờ thữa nên rất khó trong việc áp dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất.

Vì vậy trong thời gian tới, chính quyền các cấp cần tạo mọi điều kiện để giúp bà con

có thể chủ động hơn trong việc áp dụng nững tiến bộ KHKT vào sản xuất. Cần đầu tư

mạnh mẽ hơn các trang thiết bị hiện đại, qua đó giải phóng sức lao động cho bà con

nông dân, giảm tính thời vụ trong sản xuất, góp phần tiết kiệm được chi phí sản xuất

và nâng cao năng suất lao động.

2.4 Tình hình đầu tư thâm canh của các nông hộ điều tra

2.4.1 Giống

Giống là yếu tố đầu vào quan trọng ảnh hưởng đến năng suất phẩm chất của sản

phẩm, do đó ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của các hộ điều tra. Nguồn gốc, chất

lượng giống lúa rất quan trọng trong sản xuất lúa, giống lúa phải có nguồn gốc rõ ràng

đồng thời phải đảm bảo các tiêu chuẩn về các yêu cầu về kỹ thuật. Vì vậy, khi lựa

chọn giống lúa, phải nghiên cứu về đặc điểm của địa bàn, phải lựa chọn những giống

lúa phù hợp với điều kiện sinh thái, sinh trưởng và phát triển tốt tại địa bàn nghiên

cứu.

Hiện tại các hộ ở xã Phong Chương đã và đang sử dụng các giống lúa chủ yếu

như Khang Dân, Xi, QR1, TH5, TH1… Mỗi giống lúa đều có những ưu điểm và

nhược điểm riêng. Các nhóm hộ thường sử dụng nhiều giống lúa khác nhau trong cùng

một vụ, tùy theo đặc điểm đất đai của từng vùng ruộng. Khang Dân là giống lúa truyền

thống mà người dân sử dụng nhiều nhất trong nhiều năm trở lại đây. Giống lúa này có

ưu điểm là giống lúa ngắn ngày, năng suất cao đạt từ 2,7-3,0 tạ/sào, tuy nhiên giống

lúa này lại cho chất lượng gạo lại không cao, giá thấp, dễ bị sâu bệnh và dễ bị các loại

gặm nhấm như chuột, bọ… phá hoại. Hơn nữa, giống lúa Khang Dân ngày càng bị
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thoái hóa dần qua thời gian do người dân sử dụng lại giống để tái sản xuất cho vụ sau.

Do đó để nâng cao năng suất và phẩm chất lúa trên địa bàn, chính quyền và người sản

xuất dần thay thế bằng các loại giống khác có năng suất, phẩm chất cao hơn.

Bảng 11: Khối lượng và chi phí giống bình quân trên sào

Chỉ tiêu Ruộng Cạn Ruộng Trũng BQC

1. Khối lượng giống (kg) 4,87 4,84 4,85

- Vụ Đông Xuân 4,85 4,83 4,84

- Vụ Hè Thu 4,88 4,85 4,87

2. Chi phí (1000đ) 62,41 59,48 60,95

- Vụ Đông Xuân 63,54 60,33 61,93

- Vụ Hè Thu 61,29 58,64 59,96

( Nguồn: số liệu điều tra năm 2011)

Qua thực tế điều tra cho thấy, trong năm 2011 bà con trên địa bàn xã đã và đang

sử dụng giống lúa QR1, TH5, HT1 là những giống lúa có thể đáp ứng được những yêu

cầu trên. Bằng chứng chứng minh trong năm 2011, trên địa bàn xã Phong Chương đã

có sự liên kết với các Công ty giống cây trồng vật nuôi trong và ngoài tỉnh để đưa các

dự án về việc thực hiện các mô hình sản xuất giống. Những giống lúa này có năng suất

khá cao, phẩm chất tốt như giống lúa QR1. Các dự án được đưa về các hợp tác xã để

thực hiện, sau đó hợp tác xã lại phân phối đến các hộ sản xuất, mỗi hộ ban đầu chỉ sản

xuất với diện tích hạn chế, sau đó thấy mô hình đạt kết quả tốt thì tiến hành nhân rộng

mô hình ra các địa bàn lân cận. Mặt tích cực từ các dự án này là các hộ sản xuất là

những người trực tiếp hưởng lợi, người nông dân vừa được tập huấn về kỹ thuật, vừa

biết cách để sản xuất lúa giống. Mặt khác, giá lúa giống của họ lại được công ty đó

thu mua với giá cao hơn gấp 1,54 lần so với giá của giống lúa thường, điều đó đã

khiến bà con sản xuất giống rất phấn khởi.

Qua bảng số liệu 11 cho thấy, qua hai vụ Đông Xuân và Hè Thu giữa hai nhóm

hộ không có sự chênh lệch quá lớn về tình hình sử dụng số lượng giống bình quân trên

sào vào sản xuất. Bình quân chung một hộ gieo trồng 4,85 kg giống/sào tương ứng với

chi phí về giống lúa là 60,95 nghìn đồng/sào. Nguyên nhân do quy trình kỹ thuật của

các hợp tác xã trên địa bàn xã là tương tự nhau, mặt khác lượng giống là do hợp tác xã
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phân phối với số lượng cụ thể do đó các hộ sản xuất cũng không thể tăng hay giảm

lượng giống trên sào.

2.4.2 Phân bón

Phân bón có vai trò rất quan trọng đối với cây trồng, thiếu phân bón cây không

thể sinh trưởng và phát triển được. Cây lúa có nhu cầu về dinh dưỡng khác nhau ở các

giai đoạn khác nhau, phân bón được sử dụng vào các mục đích khác nhau trong quá

trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa, số lượng và loại phân bón cũng khác nhau

trong các giai đoạn đó. Các chất dinh dưỡng mà cây lúa cần như: đạm (N), Lân (L),

Kali (K), và các yếu tố vi lượng như vôi, sắt, kẽm, magiê… trong đó cây lúa cần nhiều

nhất là ba yếu tố chính là đạm, lân, kali.

Bảng 12: Khối lượng phân bón bình quân trên sào

Chỉ tiêu

Ruộng Cạn Ruộng Trũng BQC

Đông

Xuân
Hè Thu

Đông

Xuân
Hè Thu

Đông

Xuân
Hè Thu

Đạm (kg) 10,54 11,36 9,91 10,79 10,23 11,08

Lân (kg) 21,62 24,12 20,82 23,18 21,22 23,65

Kali (kg) 8,10 8,05 8,20 8,05 8,15 8,05

NPK (kg) 3,91 5,56 3,58 5,08 3,74 5,32

( Nguồn: số liệu điều tra năm 2011)

Các yếu tố dinh dưỡng trong phân bón đóng vai trò khác nhau, với hàm lượng

cung cấp khác nhau. Vì vậy việc bón phân cần phải đưa ra công thức bón cho hợp lý

cho từng giai đoạn phát triển của cây trồng và tùy theo công dụng của mỗi loại phân

bón và tùy theo từng loại đất mà lựa chọn loại phân cho phù hợp.

Trong cơ cấu phân bón, có sự chênh lệch giữa các loại phân bón với nhau.

Trong bốn loại phân bón trên, phân lân chiếm tỷ trọng cao nhất, bình quân Vụ Đông

Xuân là 21,22 kg /sào và vụ Hè Thu là 23,65 kg/sào. Bởi vì Lân có vai trò quan trọng

trong đời sống của cây trồng, lân có trong thành phần của hạt nhân tế bào, rất cần cho

việc hình thành các bộ phận mới của cây. Lân tham gia vào thành phần các enzim, các

prôtêin, tham gia vào quá trình tổng hợp các axit amin, kích thích sự phát triển của rễ

cây, làm cho rễ ăn sâu vào đất và lan rộng ra xung quanh, tạo thêm điều kiện cho cây
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chống chịu được hạn và ít đổ ngã, lân kích thích quá trình đẻ nhánh, nảy chồi, thúc đẩy

cây ra hoa kết quả sớm và nhiều. Lân làm tăng đặc tính chống chịu của cây đối với các

yếu tố không thuận lợi: chống rét, chống hạn, chịu độ chua của đất, chống một số loại

sâu bệnh hại ....

Lân được các nhóm hộ vùng ruộng Cạn sử dụng nhiều hơn so với nhóm hộ

vùng ruộng Trũng, cụ thể: vụ Đông Xuân là 21,62 kg/sào, vụ Hè Thu là 24,12 kg/sào,

đối với nhóm hộ vùng ruộng Trũng, vụ Đông Xuân là 20,82 kg/sào, vụ Hè Thu là

23,18 kg/sào. Nguyên nhân do vai trò quan trọng quan trọng của lân và quá trình vận

chuyển lân ở vùng ruộng Cạn dễ dàng hơn so với các hộ thuộc vùng ruộng Trũng, do

đó một số hộ thuộc vùng ruộng Trũng có thể không bón lân cho một trong hai vụ.

Thực tế điều tra cho thấy, sự chênh lệch là do vùng ruộng Trũng thường bị ngập nước,

nên nếu bón lân nhiều khi bị ngập nước thì cây lúa sẽ bị các lớp bèo che phủ diện tích

mặt nước khiến cho cây lúa bị gãy dập và không thể sinh trưởng được.

Đạm là loại phân bón chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong cơ cấu các loại phân bón

cho lúa. Bình quân chung vụ Đông Xuân sử dụng 10,23 kg/sào ít hơn so với mức

11,08 kg/sào đối với vụ Hè Thu. Nguyên nhân do vụ Đông Xuân đất đai màu mỡ, thời

gian nghỉ nghơi của đất đai dài hơn so với vụ Hè Thu cộng thêm được phù sa bồi đắp

sau những trận lũ lụt vào các tháng 10,11,12 của năm. Vụ Hè, thời gian nghỉ nghơi của

đất ít hơn, vụ Hè Thu thường được tiến hành sau khi thu hoạch vụ Đông Xuân, do đó

hàm lượng chất dinh dưỡng trong đất bị hao mòn.

Kali chiếm tỷ trọng lớn thứ ba trong cơ cấu các loại phân bón chính của cây lúa,

kali được bón trong giai đoạn bón thúc và giai đoạn lùa làm đòng. Bình quân chung

qua hai vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu các nhóm hộ sử dụng là 8,15kg/sào và 8,05

kg/sào. Trong đó nhóm hộ vùng ruộng Cạn sử dụng 8,10 kg/sào cho vụ Đông Xuân và

8,05 kg/sào cho vụ Hè Thu. Nhóm hộ vùng ruộng Trũng sử dụng 8,20 kg/sào cho vụ

Đông Xuân và 8,05 kg/sào cho vụ Hè Thu. Vụ Đông Xuân sử dụng lượng phân Kali

nhiều hơn so với vụ Hè Thu là vì vụ Đông Xuân thường được tiến hành gieo sạ vào

các tháng 12 và tháng 1 do đó thời tiết rất lạnh, thậm chí nhiệt độ còn thấp hơn 150. Do

đó người dân thường bón nhiều kali hơn để chống chịu với những đợt rét đậm, rét hại.

Ngoài ra ở vụ Đông Xuân sau khi thu hoạch xong người dân thường tiêu hủy rơm rạ
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tại đồng ruộng nên làm tăng lượng Kali trong đất. Vì vậy, người dân thường bón ít

phân kali cho vụ Hè Thu.

Ngoài đạm, lân, kali người ta còn sử dụng phân bón tổng hợp NPK cho các giai

đoạn sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Lượng phân bón NPK được các hộ rất khác

nhau tùy theo loại ruộng đất, do đó các hộ có thể bón hoặc không bón phân NPK. Qua

thực tế điều tra cho thấy phân NPK được người dân sử dụng để bón lót và bón vào giai

đoạn lúa đẻ nhánh, nhưng đặc biệt vào giai đoạn lúa đẻ nhánh nếu bón quá liều lượng

sẽ dẫn đến sâu bệnh cho các giai đoạn về sau. Đối với các chân ruộng màu mở thì các

hộ rất ít bón phân NPK, đối với các vùng ruộng cát pha, chân ruộng cao thì rất cần bón

loại phân NPK để kích thích sự sinh trưởng của cây lúa. Bình quân các nhóm hộ bón

3,74 kg/sào cho vụ Đông Xuân và 5,32 kg/sào cho vụ Hè thu. Qua kết quả điều tra cho

thấy, vụ Hè Thu lượng phân NPK được sử dụng nhiều hơn vụ Đông Xuân, nguyên

nhân là do vụ Hè Thu đất đai kém màu mỡ hơn so với vụ Đông Xuân.

Trong các loại phân bón trên, chi phí cho phân kali có giá trị cao nhất, giá của

phân kali giao động từ 12-12,5 nghìn đồng/kg, phân đạm và phân NPK có giá tương

đương nhau khoảng 10-11 nghìn đồng/kg.

Bảng số liệu 13 cho thấy có sự khác biệt về mức đầu tư về phân bón giữa các

vùng sản xuất. Nguyên nhân là do có sự khác biệt trong lượng phân bón đầu tư ở các

vùng ruộng khác nhau là khác nhau và mức phân bón đầu tư cho vụ Đông Xuân và vụ

Hè Thu cũng khác nhau. Tổng chi phí bình quân của hai vụ Đông Xuân và Hè Thu lần

lượt là 359,17 nghìn đồng và 396,44 nghìn đồng. Các nhóm hộ vùng ruộng Trũng có

mức đầu tư về phân bón cho vụ Đông Xuân là 352,56 nghìn đồng/sào và vụ Hè Thu là

388,41 nghìn đồng/sào, đối với nhóm hộ vùng ruộng Cạn qua hai vụ Đông Xuân và Hè

Thu lần lượt là 365,78 nghìn đồng/sào và 440,46 nghìn đồng/sào.
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Bảng 13: Chi phí phân bón bình quân trên sào

ĐVT: 1000đ

Chỉ tiêu

Ruộng Cạn Ruộng Trũng BQC

Đông

Xuân
Hè Thu

Đông

Xuân
Hè Thu

Đông

Xuân
Hè Thu

Đạm 113,85 122,67 107,01 116,55 110,43 119,61

Lân 108,08 120,58 104,08 115,92 106,08 118,25

Kali 101,25 100,63 102,50 100,63 101,88 100,63

NPK 42,60 60,59 38,97 55,32 40,78 57,95

Tổng chi phí 365,78 404,46 352,56 388,41 359,17 396,44

( Nguồn: số liệu điều tra năm 2011)

Tóm lại, qua quá trình phân tích trên cho chúng ta thấy rằng, các nhóm hộ đã có

sự đầu tư một cách hợp lý, tùy vào điều kiện của từng vùng và từng loại ruộng đất

khác nhau mà mức đầu tư của giữa các vùng và giữa các vụ sẽ khác nhau.

2.4.3 Thuốc bảo vệ thực vật

Sâu bệnh là một trong những tác nhân làm giảm năng suất lúa. Tình hình sâu

bệnh luôn diễn biến phức tạp và mức độ ảnh hưởng rất khác nhau vào các năm, có

những năm tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp nhưng cũng có những năm sâu bệnh

ít tùy theo sự biến động của thời tiết. Một số sâu bệnh thường hay gặp trong sản xuất

lúa như: sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh lùn xoắn lá, rầy nâu… Mỗi loại sâu bệnh đều

có thuốc đặc trị riêng và sâu bệnh có từng chu kỳ phát triển riêng, do đó cần phải

thường xuyên phát quang đồng ruộng để phát hiện bệnh kịp thời và có biện pháp trị

bệnh cho hiệu quả.

Qua thực tế điều tra cho thấy, các hộ dân chủ yếu mua thuốc BVTV ở các nhà

bán thuốc lẻ trên địa bàn do đó giá thuốc cao làm cho chi phí BVTV tăng lên. Nông hộ

thường sử dụng các loại thuốc như Sofit, Basa, appalau, Beam… để diệt trừ cỏ dại và

các loại sâu bệnh hại lúa.
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Bảng 14: Chi phí TBVTV bình quân trên sào

ĐVT: 1000đ

Chỉ tiêu

Ruộng Cạn Ruộn Trũng BQC

Đông

Xuân
Hè Thu

Đông

Xuân
Hè Thu

Đông

Xuân
Hè Thu

Thuốc diệt cỏ 9,37 10,23 8,07 8,28 8,72 9,26

Thuốc trừ sâu 11,17 10,65 10,80 10,40 10,98 10,53

Thuốc trị bệnh 24,97 24,92 24,87 25,02 24,92 24,97

Tổng chi phí 45,50 45,80 43,73 43,70 44,62 44,75

( Nguồn: số liệu điều tra năm 2011)

Qua bảng số liệu 14, cho thấy tổng chi phí BVTV của các hộ điều tra ở vụ

Đông Xuân thấp hơn vụ Hè Thu nhưng mức chênh lệch không đáng kể. Cụ thể vụ

Đông Xuân là 44,62 nghìn đồng/sào, vụ Hè Thu là 44,75 nghìn đồng/sào. Nếu so sánh

hai vùng ruộng Cạn và vùng ruộng Trũng thì chi phí thuốc BVTV của vùng ruộng Cạn

đều cao hơn vùng ruộng Trũng. Các hộ thuộc vùng ruộng Cạn sử dụng nhiều thuốc

TBVTV hơn do vùng ruộng Cạn tình hình sâu bệnh phát triển nhiều hơn so với vùng

ruộng Trũng.

Trong cơ cấu thuốc BVTV thì chi phí cho thuốc trừ bệnh là nhiều hơn so với

các loại thuốc khác. Cụ thể: thuốc trị bệnh cao gấp 2,27 lần thuốc trừ sâu và gấp 2,86

lần so với thuốc diệt cỏ.

Trong những năm qua nhờ sự chỉ đạo nhanh chóng và kịp thời của ban quản trị

hợp tác xã đã giúp bà con xã Phong Chương nhanh chóng phòng trừ sâu bệnh, nhờ vậy

mà hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do sâu bệnh gây ra, góp phần nâng cao

năng suất và sản lượng.

2.4.4 Chi phí làm đất, thủy lợi, thu hoạch và một số chi phí khác

Sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ rất cao, ngoài những thời điểm thời vụ

căng thẳng như gieo trồng hay thu hoạch các hộ gia đình có xu hướng thuê thêm lao

động hay tiến hành đổi công cho nhau, còn lại là do gia đình đảm nhiệm. Như vậy lao

động bên ngoài được tính vào chi phí, còn lao động gia đình được xem như là phần lợi

của các hộ nông dân và không được tính vào.
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Bảng 15: Bảng chi phí dịch vụ thuê ngoài

Đơn vị : 1000đ

Chỉ tiêu

Ruộng Cạn Ruộng Trũng BQC

Đông

Xuân
Hè Thu

Đông

Xuân
Hè Thu

Đông

Xuân
Hè Thu

Chi phí làm đất 123,50 129,24 118,08 133,79 120,79 131,52

Thủy lợi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Chi phí thuê máy tuốt 37,81 37,38 35,53 36,73 36,67 37,05

Chi phí thuê máy gặt 56,12 49,51 15,49 12,78 35,80 31,15

Chi phí LĐ thuê ngoài 293,60 300,80 394,40 414,40 344,00 357,60

Chi phí khác 71,64 62,28 82,77 79,38 77,21 70,83

Tổng chi phí 582,67 579,21 646,28 677,08 614,47 628,14

( Nguồn: số liệu điều tra năm 2011)

Trong các chi phí thuê ngoài của nhóm hộ điều tra thì chi phí về cày bừa, chi

phí về thuê máy gặt và chi phí thuê máy tuốt lúa là những chi phí đã được định trước.

Mỗi hợp tác xã đều đặt ra mức giá nhất định cho mỗi chủ máy, thông thường các chi

phí này thường được quy ra kg thóc và tính theo giá lúa hiện hành. Tuy nhiên chi phí

này có sự khác biệt giữa các hợp tác xã và tùy theo từng loại ruộng đất và từng mùa vụ

khác nhau. Trong các chi phí thuê ngoài, chi phí cày bừa có sự khác biệt khá lớn giữa

hai vụ, bình quân chung vụ Đông Xuân là 120,79 nghìn đồng/sào, vụ Hè Thu là 131,52

nghìn đồng/sào. Nguyên nhân là do vụ Đông Xuân đất đai được nghỉ ngơi nhiều hơn,

trải qua nhiều trận lụt bảo nên đất đai trở nên nhuyễn hơn, cỏ dại ít hơn nên máy móc

được vận hành cách nhẹ nhàng hơn.

Chi phí về lao động thuê ngoài là khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất trong

các khoản mục chi phí thuê ngoài của các nhóm hộ điều tra. Bình quân chung cho

khoản mục chi phí này qua hai vụ Đông Xuân và Hè Thu lần lượt là 344,00 nghìn

đồng/sào và 357,60 nghìn đồng/sào. Chi phí lao động thuê ngoài của vụ Đông Xuân

thấp hơn vụ Hè Thu là vì vào vụ Hè thường thuê nhiều lao động nhằm tiến hành thu

hoạch để kịp thời vụ, vì vụ Hè Thu là vụ cận kề với mùa mưa lũ. So sánh giữa hai

vùng sản xuất, ta thấy nhóm hộ vùng ruộng Trũng thuê nhiều lao động hơn so với
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nhóm hộ vùng ruộng Cạn, bình quân vùng ruộng Trũng phải bỏ ra 404,4 nghìn đồng

đê thuê lao động cao hơn so với mức 297,20 nghìn đồng đối với nhóm hộ vùng ruộng

Cạn. Nguyên nhân là do vùng ruộng Trũng có địa hình canh tác khó khăn, có địa hình

thấp trũng dễ bị ngập úng, do đó họ phải thuê nhiều lao động để tiến hành thu hoạch

cho kịp thời vụ để tránh những tác hại bởi thiên tai.

2.5 Kết quả và hiệu quả sản xuất lúa của các nông hộ điều tra

2.5.1 Diện tích, năng suất, sản lượng của các hộ điều tra

Bảng số liệu 16, cho thấy diện tích lúa bình quân/hộ không chênh lệch nhau quá

lớn, cụ thể: vụ Đông Xuân là 9,02 sào/hộ và vụ Hè Thu là 9,03 sào/hộ. Khi so sánh

giữa các vùng với nhau ta thấy, diện tích bình quân/sào ở vùng ruộng Cạn là cao hơn

so với vùng ruộng Trũng. Nguyên nhân là do diện tích đất gieo trồng của nhó hộ vùng

ruộng Cạn lớn hơn, trong khi số hộ lại ít hơn do đó làm cho diện tích sản xuất bình

quân/hộ có sự chênh lệch.

Bảng 16: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa bình quân trên sào/hộ

Chỉ tiêu

Ruộng Cạn Ruộng Trũng BQC

Đông

Xuân
Hè Thu

Đông

Xuân
Hè Thu

Đông

Xuân

Hè

Thu

Diện tích (sào) 9,67 9,67 8,37 8,38 9,02 9,03

Năng suất (tạ/sào) 2,94 2,73 2,80 2,69 2,87 2,71

Sản lượng (tạ) 28,42 26,40 23,43 22,55 25,92 24,48

( Nguồn: số liệu điều tra năm 2011)

Khi so sánh giữa hai vụ Đông Xuân và Hè Thu của hai vùng sản xuất thì sự

chênh lệch là không lớn. Nguyên nhân là do diện tích ít tăng lên mà dân số ngày càng

gia tăng do đó các nhóm hộ điều tra tận dụng triệt để số diện tích có được để sản xuất.

Nhìn chung, năng suất lúa trong vụ Đông Xuân cao hơn vụ Hè Thu. Năng suất

bình quân giữa hai vụ Đông Xuân và Hè Thu lần lượt là 2,87 tạ/sào và 2,71 tạ/sào. Sự

chênh lệch này là do ở vụ Đông Xuân đất đai màu mỡ, được sự ưu đãi của thời tiết hơn

so với vụ Đông Xuân, mặt khác do cơ cấu giống lúa khác nhau và sự chênh lệch đầu tư

giữa các vùng và các vụ tạo nên.



Đề tài tốt nghiệp GVHD: ThS. Phan Thị Nữ

SVTH: Nguyễn Ngọc Minh - K42A KTNN 44

Năng suất bình quân của các nhóm hộ vùng ruộng Cạn có sự chênh lệch qua

hai vụ Đông Xuân và Hè Thu, cụ thể là vụ Đông Xuân là 2,94 tạ/sào, vụ Hè Thu là

2,73 tạ/sào. Nhóm hộ vùng ruộng Trũng qua hai Đông Xuân và Hè Thu vụ lần lượt là

2,8 tạ/sào và 2,69 tạ/sào. Nguyên nhân là do vào vụ Hè Thu tình hình sâu bệnh diễn

biến phức tạp, đất đai kém màu mỡ hơn so với vụ Đông Xuân. Mặt khác, người dân

thường phải tiến hành thu hoạch sớm đối với diện tích ruộng Trũng, bà con nông dân

thường có câu “Xanh nhà hơn già đồng”. Câu nói này có nghĩa là: nếu bà con thu

hoạch sớm, mặc dù lúa chưa đến độ phải thu hoạch nhưng còn hơn là đợi khi lúa đã

đến độ thu hoạch được nhưng bị mưa lũ làm ảnh hưởng.

2.5.2 Chi phí sản xuất và kết cấu chi phí sản xuất

Trong sản xuất nói chung và sản xuất lúa nói riêng, để nâng cao hiệu quả kinh

tế thì vấn đề đặt ra là phải tối đa hóa đầu ra và tối thiểu hóa yếu tố đầu vào. Việc đầu

tư các khoản chi phí phải được tính toán hợp lý nhằm mang lại kết quả tốt nhất. Trong

sản xuất lúa, các nông hộ đầu tư rất nhiều loại chi phí, bên cạnh những khoản mục

người dân phải thuê hay mua ngoài thì có những khoản mục người dân tự bỏ ra hoặc

tự làm. Vì vậy việc giảm bớt những khoản chi phí không hợp lý là rất cần thiết.

Trước hết chúng ta phải phân tích chi phí đầu tư và kết cấu chi phí đầu tư cho

sản xuất lúa vụ Đông Xuân qua bảng 17 dưới đây:
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Bảng 17: Chi phí trung gian và kết cấu chi phí trung gian vụ Đông Xuân

(tính bình quân trên sào)

Đơn vị: 1000đ

Chỉ tiêu

Ruộng Cạn Ruộng Trũng BQC

Chi phí

(1000đ)

Cơ cấu

(%)

Chi phí

(1000đ)

Cơ cấu

(%)

Chi phí

(1000đ)

Cơ cấu

(%)

1. Giống 63,54 6,01 60,33 5,47 61,94 5,74

2. Phân bón 365,78 34,59 352,56 31,97 359,17 33,28

- Đạm 113,85 10,77 107,01 9,70 110,43 10,23

- Lân 108,08 10,22 104,08 9,44 106,08 9,83

- Kali 101,25 9,57 102,50 9,29 101,88 9,43

- NPK 42,60 4,03 38,97 3,53 40,79 3,78

3. Thuốc diệt cỏ 9,37 0,89 8,07 0,73 8,72 0,81

4. Thuốc trừ sâu 11,17 1,06 10,80 0,98 10,99 1,02

5. Thuốc trị bệnh 24,97 2,36 24,87 2,25 24,92 2,31

6. Thủy lợi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Làm đất 123,50 11,68 118,08 10,71 120,79 11,19

8. Thuê máy tuốt 37,81 3,58 35,53 3,22 36,67 3,40

9. Thuê máy gặt 56,12 5,31 15,49 1,40 35,80 3,36

10. Lao động thuê ngoài 293,60 27,76 394,40 35,76 344,00 31,76

11. Chi phí khác 71,64 6,77 82,77 7,50 77,21 7,14

12. Tổng chi phí trung gian 1057,49 100,00 1102,91 100,00 1080,20 100,00

( Nguồn: số liệu điều tra năm 2011)

Đất trồng lúa trên địa bàn xã được chia theo các vùng ruộng khác nhau, độ màu

mỡ khác nhau nên mức độ đầu tư của các nông hộ trên các vùng ruộng cũng khác

nhau, nhìn chung nhóm hộ vùng ruộng Trũng có mức đầu tư lớn hơn nhóm hộ vùng

ruộng Cạn. Cụ thể, bình quân/sào nhóm hộ vùng ruộng Trũng bỏ 1102,91 nghìn đồng

cao hơn so với mức 1057,49 nghìn đồng đối với nhóm hộ vùng ruộng Cạn. Nguyên

nhân chính là do vùng ruộng Trũng dễ bị ngập úng nên chi phí để thuê lao động

thường cao hơn so với vùng ruộng Cạn.
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Trong các khoản mục chi phí chi phí mà các nhóm hộ đầu tư vào trong quá

trình sản xuất, chi phí về phân bón chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng cơ cấu chi phí

trung gian (IC). Bình quân chung các nhóm hộ phải bỏ ra 359,17 nghìn đồng/sào

tương ứng với 33,28 % trong tổng cơ cấu chi phí chi phí trung gian vụ Đông Xuân,

trong đó cao nhất là nhóm hộ vùng ruộng Cạn với 34,59%, chiếm tỷ trọng thấp nhất là

nhóm hộ vùng ruộng Trũng với 31,97%. Nguyên nhân là do vùng ruộng Cạn đất đai

kém phì nhiêu hơn và bà con thường phải bón thêm phân để cải tạo đất, tăng độ phì

cho đất. Để có thể giảm chi phí sản xuất, việc giảm bớt chi phí về phân bón là biện

pháp rất cần thiết đối với bà con nông dân, bằng cách bón thêm phân hữu cơ và phân

xanh để giảm lượng phân vô cơ bình quân/sào.

Chi phí về lao động thuê ngoài chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong tổng chi phí

trung gian vụ Đông Xuân, cụ thể bình quân chung cho khoản mục chi phí lao động

thuê ngoài là 344,00 nghìn đồng chiếm 31,76% trong tổng cơ cấu chi phí trung gian

của vụ Đông Xuân, trong đó nhóm hộ vùng ruộng Trũng chiếm tỷ trọng là 35,76%,

cao hơn so với mức 27,76% đối với nhóm hộ vùng ruộng Cạn. Nguyên nhân là do

nhóm hộ vùng ruộng Trũng sử dụng nhiều lao động hơn.

Chi phí về làm đất cũng là khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí

trung gian của nhóm hộ điều tra, bình quân chung cho khoản mục chi phí này là

120,79 nghìn đồng chiếm 12,88 % trong tổng cơ cấu chi phí trung gian của vụ Đông

Xuân.

Chi phí về thủy lợi: Trong những năm qua bà con nông dân trên địa bàn xã

không phải chi trả cho khoản chi phí về thủy lợi, do trong năm vừa qua xã được hưởng

chế độ ưu tiên, là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển nên được miễn

giảm phí thủy lợi, qua đó làm giảm tổng chi phí trung gian.

Để biết được vụ Hè Thu các nhóm hộ sẽ đầu tư những khoản chi phí nào, mức

độ đầu tư ra sao và sự chênh lệch giữa các lại chi phí với nhau như thế nào, ta đi vào

phân tích qua bảng số liệu số 18 sau đây:

Qua bảng số liệu 18, ta thấy tổng chi phí trung gian bình quân chung của nhóm

hộ điều tra vụ Hè Thu là 1129,30 nghìn đồng/sào tương ứng với 100% trong tổng cơ

cấu chi phí trung gian. Khi so sánh giữa hai vùng sản xuất, ta thấy chi phí mà nhóm hộ
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vùng ruộng Trũng phải bỏ ra lớn hơn so với nhóm hộ vùng ruộng Cạn. Bình quân vụ

Hè Thu nhóm hộ vùng ruộng Cạn phải bỏ ra 1090,76 nghìn đồng/sào thấp hơn so với

mức 1167,84 nghìn đồng/sào của nhóm hộ vùng ruộng Trũng.

Bảng 18: Chi phí trung gian và kết cấu chi phí trung gian vụ Hè Thu

(tính bình quân trên sào)

ĐVT: 1000đ

Chỉ tiêu

Ruộng Cạn Ruộng Trũng BQC

Chi phí

(1000đ)

Cơ

cấu

(%)

Chi phí

(1000đ)

Cơ

cấu

(%)

Chi phí

(1000đ)

Cơ

cấu

(%)

1. Giống 61,29 5,62 58,64 5,02 59,97 5,32

2. Phân bón 404,47 37,08 388,42 33,26 396,45 35,17

- Đạm 122,67 11,25 116,55 9,98 119,61 10,61

- Lân 120,58 11,05 115,92 9,93 118,25 10,49

- Kali 100,63 9,23 100,63 8,62 100,63 8,92

- NPK 60,59 5,55 55,32 4,74 57,96 5,15

3. Thuốc diệt cỏ 10,23 0,94 8,28 0,71 9,26 0,82

4. Thuốc trừ sâu 10,65 0,98 10,40 0,89 10,53 0,93

5. Thuốc trị bệnh 24,92 2,28 25,02 2,14 24,97 2,21

6. Thủy lợi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Làm đất 129,24 11,85 133,79 11,.46 131,52 11.65

8. Thuê máy tuốt 37,38 3,43 36,73 3,14 37,05 3,29

9. Thuê máy gặt 49,51 4,54 12,78 1,09 31,15 2,82

10. Lao động thuê ngoài 300,80 27,58 414,40 35,48 357,60 31,53

11. Chi phí khác 62,28 5,71 79,38 6,80 70,83 6,25

12. Tổng chi phí trung gian 1090,76 100,00 1167,84 100,00 1129,30 100,00

( Nguồn: số liệu điều tra năm 2011)
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Trong các khoản mục chi phí trung gian của vụ Hè Thu, chi phí về phân bón

chiếm tỷ trọng lớn nhất, bình quân chung các nhóm hộ bỏ ra 396,45 nghìn đồng/sào

cho việc mua phân bón, chiếm 35,17 % trong tổng cơ cấu chi phí trung gian.

Trong chi phí về lao động thuê ngoài, bình quân chung các nhóm hộ phải bỏ ra

357,60 nghìn đồng/sào cho việc thuê lao động tương ứng với 31,53 % trong tổng cơ cấu

chi phí trung gian. Trong đó nhóm hộ vùng ruộng Trũng chi trả nhiều tiền cho việc thuê

lao động hơn (414,40 nghìn đồng/sào chiếm 35,48%) so với nhóm hộ vùng ruộng Cạn (

300,08 nghìn đồng/sào chiếm 27,58%) trong tổng cơ cấu chi phí trung gian vụ Hè Thu.

Vụ Hè Thu nhóm hộ vùng ruộng Cạn phải bỏ ra 129,24 nghìn đồng/sào cho

việc thuê máy để làm đất, thấp hơn so với nhóm hộ vùng ruộng Trũng với 133,79

nghìn đồng/sào. Nhưng do tổng chi phí trung gian của nhóm hộ vùng ruộng Cạn thấp

hơn so với nhóm hộ vùng ruộng Trũng nên trong cơ cấu chi phí trung gian của vụ Hè

Thu nhóm hộ vùng ruộng Cạn lại chiếm tỷ trọng cao hơn so với nhóm hộ vùng ruộng

Trũng.

2.5.3 Kết quả và hiệu quả sản xuất lúa của các hộ điều tra năm 2011
Hiệu quả kinh tế là cơ sở để đánh giá hiệu quả của quá trình sản xuất kinh

doanh, là cơ sở cho việc lựa chọn phương án tối ưu trong sản xuất. Để biết được kết

quả và hiệu quả sản xuất lúa, tôi tiến hành xử lý số liệu theo vụ Đông Xuân và vụ Hè

Thu, tính bình quân cho một sào lúa giữa hai nhóm hộ thuộc vùng ruộng Cạn và nhóm

hộ vùng ruộng Trũng.

Bảng 19: Kết quả và hiệu quả sản xuất lúa

Chỉ tiêu ĐVT

Ruộng Cạn Ruộng Trũng BQC

Đông

Xuân
Hè Thu

Đông

Xuân
Hè Thu

Đông

Xuân
Hè Thu

1. GO 1000đ 2312,63 2145,94 2201,72 2117,46 2257,18 2131,70

2. IC 1000đ 1057,49 1102,91 1090,76 1167,84 1074,13 1135,38

3. VA 1000đ 1255,14 1043,03 1110,96 949,62 1183,05 996,33

4. GO/IC Lần 2,19 1,95 2,02 1,81 2,10 1,88

5. VA/IC Lần 1,19 0,95 1,02 0,81 1,10 0,88

6. VA/GO Lần 0,54 0,49 0,50 0,45 0,52 0,47

( Nguồn: số liệu điều tra năm 2011)
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Qua bảng số liệu 19, cho thấy tổng giá trị sản xuất bình quân chung của nhóm

hộ điều tra qua hai vụ Đông Xuân và Hè Thu là 2257,18 nghìn đồng/sào và 2131,70

nghìn đồng/sào. Trong đó, tổng giá trị sản xuất của nhóm hộ vùng ruộng Cạn qua hai

vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu lần lượt là 2312,63 nghìn đồng/sào và 2145,94 nghìn

đồng/sào, nhóm hộ vùng ruộng Trũng lần lượt là 2201,72 nghìn đồng/sào và 2117,46

nghìn đồng/sào. Nhìn chung, giá trị sản xuất của vụ Đông Xuân cao hơn so với vụ Hè

Thu, nguyên nhân chủ yếu là do vụ Đông Xuân năng suất lúa cao hơn so với vụ Hè

Thu trong cùng một mức giá. Do đó việc nâng cao năng suất lúa đang là nhiệm vụ và

mục đích hướng tới của bà con nông dân trên địa bàn xã.

So sánh kết quả xuất giữa hai nhóm hộ vùng ruộng Cạn và nhóm hộ vùng ruộng

Trũng ta thấy, nhìn chung giá trị gia tăng trên một sào của nhóm hộ vùng ruộng Cạn

luôn cao hơn giá trị gia tăng trên một sào đối với nhóm hộ vùng ruộng Trũng cả trong

vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu. Cụ thể vụ Đông Xuân VA của nhóm hộ vùng ruộng Cạn

là 1255,14 nghìn đồng/sào cao hơn 144,18 nghìn đồng so với nhóm hộ vùng ruộng

Trũng. Vụ Hè Thu VA của nhóm hộ vùng ruộng Cạn là 1043,03 nghìn đồng/sào cao

hơn 93,41 nghìn đồng so với nhóm hộ vùng ruộng Trũng. Nguyên nhân là do vùng

ruộng Trũng đòi hỏi đầu tư chi phí cao hơn nhưng lại thu được giá trị sản xuất thấp

hơn vùng ruộng Trũng.

Các chỉ tiêu GO/IC, VA/IC, VA/GO là nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản

xuất rõ nét nhất, thông qua nhóm chỉ tiêu này ta biết được quá trình sản xuất của địa

bàn nghiên cứu có hợp lý không và hiệu quả không.

Chỉ tiêu GO/IC và VA/IC có ý nghĩa là với cùng một đồng chi phí bỏ vào quá

trình sản xuất sẽ tạo ra được bao nhiêu đồng giá trị sản xuất (GO) và tạo ra bao nhiêu

đồng giá trị gia tăng (VA). Khi so sánh chỉ tiêu hiệu quả sản xuất lúa giữa hai nhóm hộ

vùng ruộng Cạn và nhóm hộ vùng ruộng Trũng ta thấy cả hai vụ thì chỉ tiêu GO/IC và

VA/IC của vùng ruộng Cạn luôn cao hơn nhóm hộ vùng ruộng Trũng. Cụ thể trong vụ

Đông Xuân Chỉ tiêu GO/IC của vùng ruộng Cạn là 2,19 lần cao gấp 1,08 lần so với

vùng ruộng Trũng. Chỉ tiêu này cho biết, khi bỏ ra một đồng chi phí trung gian thì

nhóm hộ vùng ruộng Cạn sẽ thu được 2,19 đồng giá trị sản xuất và nhóm hộ vùng

ruộng Trũng thu được 2,02 đồng giá trị sản xuất. Vụ Hè Thu, chỉ tiêu VA/IC của vùng
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ruộng Cạn là 1,19 lần cao gấp 1,17 lần so với vùng ruộng Trũng. Chỉ tiêu này cho biết,

cùng một đồng chi phí bỏ vào trong quá trình sản xuất nhưng nhóm hộ vùng ruộng

Cạn tạo ra được 1,19 đồng VA, trong khi đó nhóm hộ vùng ruộng Trũng tạo ra được

1,02 đồng giá trị gia tăng (VA).

Chỉ tiêu VA/GO cũng có sự chênh lệch giữa hai vụ và giữa hai vùng sản xuất.

Do sự khác nhau về mức đầu độ đầu tư, giá trị sản xuất và giá trị gia tăng tạo ra khác

nhau giữa các vùng và giữa hai vụ, do đó làm cho chỉ tiêu VA/GO có sự khác biệt như

vậy. Cụ thể, vụ Đông Xuân chỉ tiêu VA/GO bình quân/sào của nhóm hộ vùng ruộng

Cạn là 0,54 lần, cao hơn so với mức 0,49 lần đối với nhóm hộ vùng ruộng Trũng. Chỉ

tiêu này cho biết, khi bỏ ra một đồng giá trị sản xuất sẽ tạo ra 0,54 đồng giá trị gia tăng

đối với nhóm hộ vùng ruộng Cạn và 0,49 đồng giá trị gia tăng đối với nhóm hộ vùng

ruộng Trũng. Vụ Hè Thu, khi bỏ ra một đồng giá trị sản xuất trên một sào thì nhóm hộ

vùng ruộng Cạn thu được 0,49 đồng giá trị gia tăng, trong khi đó nhóm hộ vùng ruộng

Trũng tạo ra được 0,45 đồng giá trị gia tăng.

Tóm lại, qua quá trình phân tích cho thấy, kết quả và hiệu quả sản xuất có sự

khác biệt giữa các vùng, các vụ với nhau. Do đó trong thời gian tới, để tạo nên sự cân

bằng hơn về kết quả và hiệu quả trong sản xuất lúa thì bà con nông dân cần có sự đầu

tư hợp lý và khoa học hơn.

2.5.4 So sánh kết quả nghiên cứu của hai vụ Đông Xuân và Hè Thu

Qua bảng số liệu 20, ta thấy năng suất lúa quân/sào của nhóm hộ điều tra ở vụ

Đông Xuân là 2,87 tạ/sào cao hơn so với mức 2,71 tạ/sào của vụ Hè Thu. Do mùa vụ

khác nhau thì điều kiện thời tiết, khí hậu, tình hình sâu bệnh cũng khác nhau dẫn đến

năng suất lúa cũng khác nhau, do đó tạo nên sự khác biệt về GO và IC giữa hai vụ. Vụ

Đông Xuân bình quân mỗi sào tạo ra được 2257,68 nghìn đồng giá trị sản xuất (GO)

và 1183,55 nghìn đồng giá trị gia tăng (VA), trong khi vụ Hè Thu bình quân mỗi sào

tạo ra được 2131,70 nghìn đồng giá trị sản xuất và 996,33 nghìn đồng giá trị gia tăng.
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Bảng 20: So sánh kết quả nghiên cứu của hai vụ Đông Xuân và Hè Thu

Chỉ tiêu ĐVT Đông Xuân Hè Thu

1. Năng suất Tạ/sào 2,87 2,71

2. GO 1000đ 2257,68 2131,70

3. IC 1000đ 1074,13 1135,38

4. VA 1000đ 1183,55 996,33

5. GO/IC Lần 2,10 1,88

6. VA/IC Lần 1,10 0,88

7. VA/GO Lần 0,52 0,47

( Nguồn: số liệu điều tra năm 2011)

Khi tiến hành so sánh các chỉ tiêu hiệu quả GO/IC, VA/IC và VA/GO ta thấy vụ

Đông Xuân hơn hẳn vụ Hè Thu. Với chỉ tiêu GO/IC vụ Đông Xuân đạt 2,10 lần cao gấp

1,12 lần so với mức 1,88 lần của vụ Hè Thu. Bình quân khi đầu tư một đồng chi phí

trung gian vào vụ Đông xuân thu được 2,10 đồng giá trị sản xuất và 1,10 đồng giá trị gia

tăng và vụ Hè Thu thu được 1,88 đồng giá trị sản xuất vầ 0,88 đồng giá trị gia tăng.

Đối với chỉ tiêu VA/GO cũng có sự chênh lệch qua hai vụ, VA/GO vụ Đông

Xuân đạt 0,52 lần cao hơn so với mức 0,47 lần của vụ Hè Thu. Vụ Đông Xuân, khi bỏ

ra một đồng giá trị sản xuất sẽ thu được 0,52 đồng giá trị gia tăng, trong khi đó vụ Hè

Thu tạo ra được 0,47 đồng giá trị gia tăng.

Qua phân tích kết quả và hiệu quả của hai vụ Đông Xuân và Hè Thu ta thấy ở

vụ Đông Xuân cao hơn vụ Hè Thu về giá trị sản xuất, giá trị gia tăng và các chỉ tiêu

hiệu quả GO/IC, VA/IC và VA/GO. Sự chênh lệch này là do cơ cấu giống lúa hai vụ

khác nhau và chi phí khác nhau. Chi phí bỏ vào trong sản xuất lúa qua hai vụ không

chênh lệch quá lớn nhưng năng suất lúa bình quân/sào và giá lúa có sự khác biệt, làm

cho GO và VA của vụ Đông Xuân lớn hơn vụ Hè Thu.

Qua phân tích trên ta có thể nhận thấy nếu sản xuất ở vụ Đông Xuân sẽ mang

lại hiệu quả kinh tế hơn so với khi sản xuất ở vụ Hè Thu. Các nhóm hộ điều tra dần

cho thấy sự tiến bộ trong sản xuất, thiết lập sự cân bằng và thu hẹp sự chênh lệch về

năng suất lúa giữa hai vụ và giữa các nhóm hộ với nhau. Nhìn chung trong những năm

qua đặc biệt năm 2011, tuy có sự khác biệt về điều kiện đất đai thỗ nhưỡng giữa hai vụ
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nhưng năng suất lúa bình quân/sào chênh lệch không quá lớn, điều đó đã nói lên trình

độ sản xuất của bà con nông dân đã có sự tiến bộ đáng kể.

Tóm lại, hoạt động sản xuất của các hộ sản xuất lúa trên địa bàn xã tuy đã có

những tiến bộ vượt bật trong việc tăng năng suất sản lượng lúa, qua đó làm cho giá trị

sản xuất và giá trị gia tăng tăng lên. Qua phân tích cho thấy, kết quả và hiệu quả mà

các hộ sản xuất tạo ra được còn quá thấp so với các nghành sản xuất khác, với chi phí

bỏ ra quá lớn nhưng GO và VA tạo ra quá thấp do đó làm cho lợi nhuận bình quân/sào

thấp. Thực tế điều tra cho thấy, lợi nhuận từ hoạt động trồng lúa là rất thấp trong khi

khối lượng công việc lại rất nặng nhọc, cần nhiều lao động và lao động phải có sức

khõe. Lao động ở các nhóm hộ chủ yếu là những người lớn tuổi, lao động trẻ tuổi thì

đi làm ăn xa vì nhằm tìm kiếm mức thu nhập cao hơn. Do đó hoạt động sản xuất của

bà con gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến làm thay đổi tâm lý sản xuất của người dân,

dẫn đến kết quả và hiệu quả sản xuất đạt được không cao.

2.5.5 Kết quả so sánh kết quả và hiệu quả sản xuất lúa giữa nhóm hộ có

sản xuất giống với nhóm hộ không sản xuất giống

Trong quá trình nghiên cứu đề tài, bản thân tôi nhân thấy rằng, một trong những

nguyên nhân dẫn đến giá trị sản xuất được cây lúa tạo ra thấp hơn so với giá trị sản

xuất của các giống cây trồng khác, là do giá lúa của bà con bán ra quá thấp và luôn bị

các thương buôn ép giá. Để nâng cao kết quả và hiệu quả trong sản xuất lúa cho bà con

trên địa bàn xã Phong Chương nói riêng và người nông dân sản xuất lúa nói chung,

bên cạnh tăng năng suất lúa thì việc tăng giá bán là yếu tố quan trọng và mang ý nghĩa

quyết định.

Trong năm 2011, trên địa bàn xã đã có sự liên kết với các Công ty giống cây

trồng vật nuôi trong và ngoài tỉnh trong việc đưa các đề án sản xuất giống QR1 đến

với bà con nông dân thuộc nhóm hộ vùng ruộng Cạn. Để nhằm mục đích so sánh kết

quả và hiệu quả giữa nhóm hộ khi có sản xuất giống và nhóm hộ không có sản xuất

giống, tôi tiến hành điều tra phân tích xử lý số liệu qua hai vụ Đông Xuân và Hè Thu

và đưa ra kết quả ở bảng sau:
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Bảng 21: So sánh kết quả và hiệu quả giữa nhóm hộ có sản xuất giống

và nhóm hộ không sản xuất giống

Chỉ tiêu

Nhóm có sản xuất

giống

Nhóm không sản

xuất giống

Có sản xuất

giống/Không sản

xuất giống

Đông

Xuân
Hè Thu

Đông

Xuân
Hè Thu

Đông

Xuân
Hè Thu

1.Năng suất (Tạ/sào) 2,60 2,50 2,87 2,71 0,91 0,92

2. GO (1000đ) 2600,00 2500,00 2312,63 2145,94 1,12 1,16

3. IC (1000đ) 970,50 1006,69 1057,49 1102,91 0,92 0,91

4. VA (1000đ) 1629,50 1493,31 1255,14 1043,03 1,30 1,43

5. GO/IC (lần) 2,68 2,48 2,19 1,95 1,23 1,28

6. VA/IC (lần) 1,68 1,48 1,19 0,95 1,41 1,57

7. VA/GO (lần) 0,63 0,60 0,54 0,49 1,15 1,23

( Nguồn: số liệu điều tra năm 2011)

Nhìn vào bảng số liệu 25, ta thấy có sự chênh lệch về năng suất lúa bình quân

chung/sào giữa hai nhóm hộ. Khi so sánh năng suất lúa giữa nhóm hộ khi có sản xuất

giống và nhóm hộ không có sản xuất giống ta thấy, nhìn chung khi có sản xuất giống

thì năng suất lúa bình quân trên sào luôn cao hơn năng suất lúa bình quân/sào đối với

khi có sản xuất giống. Cụ thể: vụ Đông Xuân đối với nhóm hộ khi không có có sản

xuất giống là 2,87 tạ/sào cao gấp 1,10 lần so với mức 2,60 tạ/sào đối với nhóm hộ khi

có sản xuất giống, Vụ Hè Thu của nhóm hộ khi không có sản xuất giống là 2,71 tạ/sào

cao gấp 1,08 lần so với mức 2,50 tạ/sào của nhóm hộ khi có sản xuất giống. Thực tế

điều tra tại địa bàn cho thấy, các nhóm hộ có hai xu hướng sản xuất chính: Một là, sử

các nông dân dụng các giống lúa có năng suất khá cao như Khang Dân, TH5… nhưng

những giống lúa này lại cho ra sản phẩm có chất lượng không cao nên giá bán thấp.

Hai là, sử dụng giống lúa có chất lượng cao nhưng năng suất lại thấp, giá của những

giống lúa chất lượng cao gấp 1,54 lần so với giống lúa truyền thống Khang Dân. Do

đó, lai tạo ra được giống lúa vừa đảm bảo được năng suất và chất lượng đang là vấn đề

được chính quyền các cấp và bà con nông dân hết sức quan tâm.
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Lợi thế đối vói nhóm hộ khi thực hiện mô hình giống là giá bán sản phẩm của

họ cao hơn giá các giống lúa khác do đó làm cho tổng giá trị sản xuất tăng lên. Tổng

giá trị sản xuất bình quân/sào đối với nhóm hộ khi có sản xuất giống trong vụ Đông

Xuân là 2600,00 nghìn đồng cao gấp 1,12 lần so với mức 2312,63 nghìn đồng đối với

nhóm hộ khi không sản xuất giống. Trong vụ Hè Thu, giá trị sản xuất mà nhóm hộ có

sản xuất giống đạt được là 2500,00 nghìn đồng/sào cao gấp 1,16 lần so với mức

2145,94 đối với nhóm hộ khi không có sản xuất giống.

Do tổng giá trị sản xuất khác nhau nên giá trị gia tăng giữa hai nhóm hộ cũng

khác nhau, giá trị gia tăng bình quân/sào của vụ Đông Xuân đối với nhóm hộ khi có

sản xuất giống là 1789,50 nghìn đồng cao gấp 1,42 lần so với mức 1394,25 nghìn đồng

đối với nhóm hộ khi không sản xuất giống. VA bình quân/sào của vụ Hè Thu đối với

nhóm hộ khi có sản xuất giống là 1493,31 nghìn đồng cao gấp 1,30 lần so với mức

1043,03 nghìn đồng của nhóm hộ khi không sản xuất giống.

Khi tiến hành so sánh các chỉ tiêu hiệu quả GO/IC, VA/IC và VA/GO giữa hai

nhóm hộ, ta thấy các chỉ tiêu hiệu quả của nhóm hộ khi có sản xuất giống cao hơn so

với nhóm hộ khi không làm mô hình giống trong cả hai vụ Đông Xuân và Hè Thu. Chỉ

tiêu GO/IC bình quân/sào đối với nhóm hộ khi có sản xuất giống ở vụ Đông Xuân là

2,68 lần cao gấp 1,23 lần so với mức 2.19 lần đối với chỉ tiêu GO/IC của nhóm hộ khi

không có sản xuất giống. Ở vụ Hè Thu Chỉ tiêu GO/IC bình quân/sào đối với nhóm hộ

khi có sản xuất giống là 2,48 lần cao gấp 1,28 lần so với mức 1,95 lần của nhóm hộ

khi không sản xuất giống.

Chỉ tiêu VA/IC bình quân/sào đối với nhóm hộ khi có sản xuất giống ở vụ Đông

Xuân là 1,68 lần cao hơn 41% so với mức 1,19 lần của nhóm hộ khi không sản xuất

giống. Vụ Hè Thu, chỉ tiêu VA/IC bình quân/sào đối với nhóm hộ khi có sản xuất giống

là 1,48 lần cao hơn 57% so với mức 0,95 lần của nhóm hộ khi không có sản xuất giống.

Chỉ tiêu VA/GO của nhóm hộ khi có sản xuất giống trong vụ Đông Xuân đạt

được là 0,63 lần cao gấp 1,15 lần so với mức 0,54 lần của nhóm hộ khi không sản xuất

giống. Chỉ tiêu VA/GO trong vụ Hè Thu của nhóm hộ khi có sản xuất giống là 0,60

lần cao hơn 23% so với mức 0,49 lần của nhóm hộ khi không sản xuất giống.
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Qua bảng số liệu 21 cho chúng ta thấy, nhóm hộ khi có sản xuất giống sẽ mang

lại hiệu quả kinh tế lớn hơn nhóm hộ khi không có sản xuất giống.

2.6 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả sản xuất lúa

Trong sản xuất lúa nói chung và sản xuất lúa trên địa bàn xã Phong Chương nói

riêng, để nâng cao năng suất lúa thì việc sử dụng các yếu tố đầu vào hợp lý hay không

hợp lý sẽ mang tính chất quyết định đến năng suất, sản lượng lúa. Các yếu tố đầu vào

chủ yếu trong sản xuất lúa như giống, phân bón, thuốc BVTV, vôi, trình độ văn hóa,

lao động, có tham gia tập huấn hay không… Để biết được mối quan hệ giữa các yếu tố

đầu vào đã ảnh hưởng đến năng suất lúa như thế nào, tôi đã tiến hành phân tích hàm

sản xuất. Hàm sản xuất mà tôi chọn là hàm sản xuất Cobb – Doulas, được ước lượng

bằng phương pháp bình phương bé nhất (OLS: Ordinary Lest Squares).

Năng suất chịu ảnh hưởng rất lớn bởi các yếu tố như giống, phân bón, công

chăm sóc… Tuy nhiên với yêu cầu trong phạm vi nghiên cứu tôi chỉ đề cập một số

nhân tố ảnh hưởng chính dưới đây.

Mô hình hàm sản xuất được ước lượng như sau:

Y = A. X1
α1 X2

α2 X3
α3….. X8

α8

Trong đó:

Y : Năng suất lúa (tạ/sào)

X1 : Lượng phân Đạm sử dụng (kg/sào)

X2 : Lượng phân Lân sử dụng (kg/sào)

X3 : Lượng phân Kali sử dụng (kg/sào)

X4 : Lượng phân NPK sử dụng (kg/sào)

X5 : TBVTV (1000đ/sào)

X6 : Giống (kg/sào)

X7 : Lao động (công/sào)

X8 : Trình độ văn hóa

Để đưa về dạng hàm tuyến tính, ta lấy Ln hai vế ta được :

LnY = LnA + α1LnX1 + α2LnX2 + α3LnX3 + α4LnX4 + α5LnX5 + α6LnX6

+ α7LnX7 + α8X8



Đề tài tốt nghiệp GVHD: ThS. Phan Thị Nữ

SVTH: Nguyễn Ngọc Minh - K42A KTNN 56

Phần mềm Eview4 được sử dụng để xử lý số liệu và kết quả hồi quy được thể

hiện ở bảng 22, theo đó hệ số hồi quy: R2 = 0,8658 có nghĩa là 86,58% sự biến động

của năng suất lúa được giải thích bởi các biến trong mô hình như trên và sự biến động

còn lại là do ảnh hưởng của các yếu tố ngoài mô hình như khí hậu, thổ nhưỡng, vùng

sản xuất, vôi… Cụ thể các biến phụ thuộc (X) ảnh hưởng đến biến độc lập năng suất

(Y) như sau:

Trong các yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến năng suất lúa, trình độ văn hóa là yếu

tố ảnh hưởng tích cực nhất. Với mức ý nghĩa 5%, trong điều kiện cố định các yếu tố

đầu vào khác nhau trong mô hình ở mức trung bình, nếu nâng cao trình độ văn hóa lên

1% thì năng suất lúa sẽ tăng lên 0,077 tạ/sào. Điều này được giải thích là khi trình độ

văn hóa được nâng cao thì người ta sẽ thay đổi cách thức nhận thức, cách tiếp cận

những cái mới nhanh hơn, tiếp cận được khoa học kỹ thuật nhanh hơn do đó làm việc

có hiệu quả hơn, sản xuất đạt năng suất hơn.

Các loại phân bón vô cơ đều có ảnh hưởng đến năng suất lạc. Đặc biệt trong các

loại phân bón thì phân kali có ảnh hưởng tích cực nhất đến năng suất lúa. Khi cố định

các yếu tố đầu vào khác nếu tăng lượng bón phân Kali lên 1% thì năng suất sẽ tăng lên

0,067 tạ/sào. Bởi vì kali có vai trò đặc biệt và không thể thiếu trong quá trình sinh

trưởng và phát triển của cây lúa. Kali có vai trò chủ yếu trong việc chuyển hoá năng

lượng trong quá trình đồng hoá các chất dinh dưỡng của cây. Kali làm tăng khả năng

chống chịu của cây đối với các tác động không lợi từ bên ngoài và chống chịu đối với

một số loại bệnh, tạo cho cây cứng chắc, ít đổ ngã, tăng khả năng chịu úng, chịu hạn,

chịu rét, làm tăng phẩm chất nông sản và góp phần làm tăng năng suất của cây, làm

tăng hàm lượng đường trong quả làm cho màu sắc quả đẹp tươi, làm cho hương vị quả

thơm và làm tăng khả năng bảo quản của quả.
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Bảng 22: Kết quả phân tích hồi quy

Tên biến Hệ số ước lượng Độ lệch chuẩn Prob

Ln (Phân Đạm) 0.063 0.018 0.001

Ln (Phân Lân) 0.034 0.015 0.024

Ln (Phân Kali) 0.067 0.024 0.007

Ln (Phân NPK) -0.027 0.009 0.004

Ln (TBVTV) 0.054 0.018 0.004

Ln (Giống) -0.100 0.030 0.002

Ln (Lao Động) 0.022 0.011 0.047

Ln (Trình độ VH) 0.077 0.019

Hằng số A 0.478 0.095 0.000

R2 0.866

( Nguồn: xử lý số liệu điều tra năm 2011)

Khi cố định các yếu tố khác, nếu tăng lượng phân Đạm lên 1% thì năng suất sẽ

tăng lên 0,063 tạ/sào.

Đối với phân Lân, năng suất lúa sẽ tăng lên 0,034 tạ trên sào nếu tăng lượng

phân Lân lên 1% trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi.

Tuy nhiên, phân tổng hợp NPK thì ngược lại. Khi tăng lượng phân bón NPK

lên 1% thì năng suất lúa lại giảm 0,027 tạ/sào. Từ thực tế cho thấy, nếu bà con nông

dân quá lạm dụng trong việc bón thêm phân NPK sẽ không tốt cho cây lúa. Nếu chúng

ta bón vào giai đoạn bón thúc và bón đòng quá nhiều phân NPK thì đến giai đoạn lúa

trỗ sẽ rất nguy hiểm, các loại sâu bệnh như sâu cuốn lá, đạo ôn lá, thối thân thối bẹ…

do đó làm giảm năng suất lúa.

Giống là yếu tố đầu vào đặt biệt quan trọng quyết định đến năng suất, sản lượng

lúa. Tùy theo từng vùng, từng loại giống lúa mà lượng giống được chọn cho phù hợp.

Nếu sử dụng quá nhiều lượng giống hoặc quá ít lượng giống bq/sào thì sẽ mang lại

năng suất không cao. Trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi, nếu tăng lượng

phân giống lên 1% thì năng suất lúa sẽ giảm xuống 0,099tạ/sào. Nếu chúng ta tăng

lượng giống quá mức cho phép thì sẽ dẫn đến tình trạng cây lúa sẽ không phát triển

tốt, mật độ quá dày, dễ sâu bệnh, dễ đổ ngã và làm giảm năng suất lúa.
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Thuốc BVTV cũng ảnh hưởng tích cực đến năng suất lúa. Hệ số hồi quy của

thuốc BVTV là 0,054 có nghĩa là khi chi phí thuốc BVTV lên 1% thì năng suất lúa sẽ

tăng lên 0,054 tạ/sào.

Trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa cần phải bỏ công chăm

sóc như làm cỏ, bón phân, phun thuốc… Vì vậy trong sản xuất lạc rất cần nhiều công

lao động. Công lao động chăm sóc là một trong ba nhân tố quan trọng quyết định đến

năng suất lúa, nếu tăngcông chăm sóc lên 1% thì năng suất lúa sẽ tăng lên 0,02 tạ/sào

trong điều kiện cố định các yếu tố mô hình khác.

Tóm lại, trong các yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến năng suất lúa, có những yếu

tố có ảnh hưởng tích cực như phân đạm, lân, kali, thuốc BVTV, công chăm sóc, trình

độ văn hóa, nhưng cũng có những yếu tố lại có tác động tiêu cực đến năng suất lúa như

phân NPK và giống. Trong đó mức độ ảnh hưỡng của mỗi yếu tố là hoàn toàn khác

nhau. Qua đó ta thấy việc sử dụng các yếu tô đầu vào của các nông hộ là khá hợp lý,

đây là cơ sở để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lúa trên địa bàn xãqua

đó tăng thu nhập cho người dân.

2.7. Tình hình tiêu thụ của các hộ sản xuất

Qua thực tế điều tra, cho thấy 100% lúa gạo làm ra đều do thu gom nhỏ địa

phương thu mua, vì do sản xuất lúa trên địa bàn xã còn manh mún nhỏ lẻ. Thực tế cho

thấy vào lúc mùa vụ thì giá lúa rất thấp, người nông dân thường bị ép giá do người dân

không nắm bắt được thông tin của thị trường nên thường bị thua lỗ trong việc tiêu thụ sản

phẩm.

Lúa gạo làm ra hầu hết được các nông hộ bán ra để trang trải cho các khoản chi

phí gia đình và chi phí sản xuất, theo kết quả điều tra cho thấy có đến 80% các hộ bán

sản phẩm của mình để trang trải các khoản chi phí, 20% các hộ còn lại vì có điều kiện

kinh tế nên các nông hộ thường dùng lượng tiền mặt để chi trả cho các khoản chi phí,

sản phẩm tạo ra thì được cất trữ đến thời điểm giá của sản phẩm cao rồi bán ra.

Về tình hình tiêu thụ lúa trên địa bàn xã, các nhóm hộ sản xuất để lại tiêu dùng

gia đình khoảng 45%, trong đó dùng để ăn là 20%, 25% số sản phẩm còn lại là dùng

để làm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm… Thực tế điều tra tại các nông hộ cho biết,

các nhóm hộ thường bán sản phẩm của mình nhiều hơn là dùng để tiêu dùng, có đến
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55% sản phẩm được bán ra. Nguyên nhân cốt lõi là do thu nhập chính của bà con nông

dân là từ cây lúa, do đó thu nhập đó phải trang trải cho tất cả các khoản chi phí từ chi

phí sản xuất và những khoản chi phí cho gia đình. Do đó đời sống của người dân phụ

thuộc quá nhiều vào cây lúa, mà sản xuất lúa lại mang tính rủi ro cao. Vì vậy, trong

thời gian tới kiến nghị với chính quyền địa phương cần tạo động lực thúc đẩy bà con

nông dân mạnh dạn hơn trong việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Ngoài ra cần chú

trọng trong khâu tạo nhiều việc làm, đa dạng hóa các nghành nghề tại địa phương để

bà con nâng cao thu nhập và qua đó góp phần nâng cao đời sống cho bà con nông dân.
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CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO

HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA

3.1 Định hướng và mục tiêu phát triển sản xuất lúa ở xã Phong Chương

3.1.1 Định hướng

Nhận thấy tầm quan trọng cũng như vai trò đặc biệt không thể thay thế của cây

lúa, bên cạnh đó cùng với tiềm năng phát triển của xã, nhu cầu về lương thực ngày

càng tăng lên đã và đang là mối quan tâm hàng đầu của các cấp chính quyền, các nhà

lãnh đạo từ cấp Tỉnh cho đến cấp xã. Xã Phong Chương là một trong những xã của

huyện Phong Điền với sản xuất độc canh cây lúa đã sớm nhận ra điều đó và đã cố gắng

để thực hiện tốt các chiến lược phát triển kinh tế của Tỉnh nhà cũng như của huyện

trong thời gian tới. Định hướng chung cho sản xuất lúa trên địa bàn xã là: tiếp tục xác

định sản xuất và phát triển cây lúa là vấn đề phải được đặt lên hàn đầu, sản xuất phải

mang tính bền vững, cũng cố duy trì những mặt tích cực mà sản xuất lúa trên địa bàn

xã đã làm được trong những năm qua, phát triển sản xuất lúa theo hướng sản xuất hàng

hóa gắn với thị trường, không ngừng trao dồi áp dụng những tiến bộ khoa học công

nghệ, đầu tư thâm canh vào sản xuất để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên để có thể đạt được những định hướng trên thì đó là công việc rất

nặng nhọc và phức tạp mà đòi hỏi cán bộ và nhân dân phải nhất trí đồng lòng mới có

thể thực hiện được.

3.1.2 Mục tiêu phát triển sản xuất lúa

Phát triển ngành nông, lâm nghiệp toàn diện theo hướng tiên tiến, bền vững gắn

với sản xuất hàng hóa; đồng thời khai thác được lợi thế so sánh của từng địa phương,

từng vùng sinh thái. Tăng trưởng kinh tế nghành gắn với đảm bảo an ninh lương thực,

góp phần quan trọng giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Nâng

cao chất lượng cuộc sống về vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn, nhất là ở vùng

khó khăn; tạo điều kiện để nông dân tham gia đóng góp và hưởng lợi nhiều hơn vào

quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Xây dựng nông thôn

mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình
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thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô

thị theo quy hoạch được phê duyệt, môi trường sinh thái được bảo vệ.

Phát huy cao độ của khối đại đoàn kết toàn dân, huy động tối đa mọi nguồn lực,

tranh thủ ngoại lực, tích cực phát huy nội lực, nêu cao tính chủ động, tập trung lãnh

đạo, chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ để tạo ra sự bức phá toàn diện và bền vững trong

sản xuất nông nghiệp nhất là sản xuất lúa.

Tranh thủ sự chỉ đạo, quan tâm của chính quyền các cấp, đầu tư phát triển cơ sở

hạ tầng kiên cố để phục vụ tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn nói chung và

sản xuất lúa nói riêng, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Khai thác tối đa tiềm năng sẵn có của địa phương, khai thác phải đi đôi với việc

bảo vệ và tái tạo nguồn tài nguyên để đẩy mạnh phát triển kinh tế theo kế hoạch, chiến

lược đã đề ra.

Phấn đấu đến năm 2012 sản lượng lương thực đạt 8900 tấn. Diện tích một số

cây trồng chính: lúa 1650 ha, trong đó lúa chất lượng cao: 450 ha

Nhằm cải tiến phẩm chất lúa gạo có ý nghĩa quyết định để tiếp cận mục tiêu

phát triển sản xuất lúa theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững. Thách thức đặt ra cho

nhân loại là diện tích nông nghiệp giảm, nước tưới cho nông nghiệp giảm, dân số tăng,

với sản lượng lương thực phải tăng gấp đôi vào 2050 so với 2000. Phẩm chất dinh

dưỡng là chiến lược cần phải tiếp cận. Với khẩu phần ít, nhưng năng lượng cao, dinh

dưỡng tốt sẽ là lời giải của tương lai, do đó phải không ngừng cải tiến chất lượng sản

phẩm. Điều đó có nghĩa là phải lai tạo nhiều giống lúa lai mới có năng suất phẩm chất

tốt vào sản xuất, áp dụng tiến bộ cong nghệ vào sản xuất nhất là công nghệ sinh học.

Hoàn thiện hóa hệ thống giao thông thủy lợi, cũng cố bờ vùng bờ thữa nhằm

phục vụ tốt hơn cho công tác sản xuất lúa ở trên địa bàn.

Nâng cao trình độ kiến thức kỹ năng cho người nông dân, tập huấn kỹ thuật và

chuyển giao công nghệ.

3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa

3.2.1 giải pháp về kỹ thuật

• Giải pháp về giống



Đề tài tốt nghiệp GVHD: ThS. Phan Thị Nữ

SVTH: Nguyễn Ngọc Minh - K42A KTNN 62

Giống là một trong bốn yếu tố quan trọng quyết định đến năng suất sản lượng

trong sản xuất lúa, có câu: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”, đó là câu nói từ

xa xưa do cha ông đúc kết được từ những kinh nghiệm sản xuất quý báu tạo nên.

Nhưng hiện nay giống được xem là yếu tố đầu vào quan trọng nhất trong sản xuất

nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa nói riêng.

Thực tế ở xã Phong Chương cho thấy vẫn còn xãy ra tình trạng bà con nông dân

sau mỗi lần thu hoạch lúa xong thường để lại giống cho vụ sau hoặc dùng giống lúa

của người này đổi cho người kia, sau quá trình sản xuất thì giống sẽ bị thoái hóa dần

theo thời gian.Vì vậy khả năng chống chịu với sâu bệnh rất kém dẫn đến năng suất

không cao.

Trước tình hình đó, các Hợp Tác Xã trên địa bàn xã cần phải đưa các giống

mới, các giống nguyên chủng, giống cấp 1 đã được kiểm tra về chất lượng và một số

tiêu chuẩn phù hợp với các tiêu chuẩn vê giống, phù hợp với diều kiện sản xuất ở địa

phương nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện cuộc sống cho người

dân địa phương trên địa bàn xã.

Hiện nay huyện Phong Điền đã đưa về cho các xã trong việc thực hiện các “mô

hình giống”, sau đó Xã lại chuyển giao cho các Hợp Tác Xã thực hiện, khi thực hiện

các đề án này thì các hợp tác xã được hỗ trợ về trang thiết bị máy móc, giống và phân

bón. Sau khi thực hiện các dự án này xong sản phẩm của người dân sẽ được mua với

giá cao hơn sản phẩm bình thường, vì vậy tạo ra động lực lớn cho bà con trong quá

trình sản xuất.

• Phân bón

Phân bón cũng là một yếu tố đầu vào quan trọng không thể thiếu trong sản xuất

lúa. Phân bón là thức ăn của cây trồng, thiếu phân cây không thể sinh trưởng và cho

năng suất, phẩm chất cao. Phân bón có vai trò rất quan trọng trong việc thâm canh tăng

năng suất, bảo vệ cây trồng và nâng cao độ phì nhiêu của đất. Tuy nhiên việc bón phân

phải khoa học và có tính hợp lý thì mới đem lại năng suất cao.

Một thực tế là hiện trên địa bàn xã, người dân vẫn bón phân chưa thật sự khoa

học, chủ yếu bón phân vô cơ mà ít hoặc không bón phân hữu cơ, phân xanh. Điều đó

đã tạo nên sự mất cân đối trong kỹ thuật bón phân và dẫn đến đất đai ngày càng xấu đi,
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gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Do vậy trong sản xuất lúa cần phải bón kết

hợp và cân đối giữa các loại phân với nhau sẽ mang lại năng suất cao hơn.

• Lịch thời vụ

Sản xuất lúa phụ thuộc rất lớn vào điều kiện tự nhiên do đó việc xác định lịch

thời vụ gieo trồng là rất cần thiết. Việc xác định lịch thời vụ hợp lý sẽ giúp cây trồng

sinh trưởng phát triển tốt, có thể tránh được những tác hại của thời tiết, dịch bệnh. Do

vậy tùy vào điều kiện thời tiết của từng vùng mà bố trí lịch thời vụ cho hợp lý.

• Chăm sóc

Chăm sóc là một công đoạn rất quan trọng và cần thiết trong sản xuất lúa. Phải

thường xuyên thăm đồng ruộng để biết được tình hình sinh trưởng và phát triển của

cây lúa như thế nào đồng thời phát hiện và ngăn chặn kịp thời dịch bệnh lây lan.

Để đạt năng suất cao thì quá trình chăm sóc cần phải được thực hiện tốt:

- Chuẩn bị nguồn giống tốt, đảm bảo chất lượng

- Chuẩn bị ruộng tốt

- Thời vụ

- Áp dụng các biện pháp tạo và tăng cường sức chống chịu của cây lúa.

• Làm đất

Làm đất là khâu ban đầu cho quá trình sản xuất lúa, để đạt năng suất cao thì quá

công đoạn làm đất phải thực hiện tốt, làm đất càng kỹ bao nhiêu sẽ góp phần làm tăng

tỷ lệ sống cho cây lúa, hạn chế sâu bệnh tồn tại trong đất, tạo sự bằng phẳng đất. Do

đó các Hợp Tác Xã cần phải khuyến khích bà con cần phải đặc biệt chú ý đến khâu

làm đất trong sản xuất đó là làm sạch và làm kỹ.

• Thủy lợi

Cây lúa không thể sinh trưởng và phát triển được nếu như không có nước. Nhận

thấy tầm quan trọng của nước trong sản xuất lúa thì vấn đề thủy lợi cần phải được đảm

bảo. Trên địa bàn phải có hồ chứa nước, trạm thủy điện để có thể cung cấp đầy đủ

lượng nước khi cần trong quá trình sản xuất lúa nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói

chung. Xây dựng hệ thống kênh mương thật kiên cố từ mương cấp 1 đến mương cấp 3

để có thể dẩn nước tới những chân ruộng xa và chân ruộng cao. Bên cạnh đó xây dựng
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hệ thống kênh mương vừa có tác dụng dẫn nước lại vừa có tác dụng thau chua rữa mặn

cho đồng ruộng.

Trên địa bàn xã có đến 400ha diện tích lúa nằm trong vùng thấp trũng rất dễ bị

ngập úng, do đó cần phải xây dựng được hệ thống kênh mương kiên cố đễ có thể dẫn

nước và ngăng lũ. Ngoài ra cần đầu tư thêm nhiều máy bơm nước để vừa có tác dụng

cung cấp nước nhưng lại vừa để tháo nước ra cho đồng ruộng.

• Thuốc bảo vệ thực vật

Sâu bệnh là nhân tố tác động tiêu cực đến quá trình sinh trưởng và phát triển,

làm giảm năng suất và phẩm chất của cây trồng. Việc phòng trừ sâu bệnh kịp thời sẽ

giúp cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên tùy từng giai đoạn sinh trưởng và

phát triển của cây trồng mà tồn tại các sâu bệnh khác nhau do đó phải gắn kết giữa

khâu kỹ thuật và khâu phòng trừ sâu bệnh để phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả.

Trong quá trình thực tế tại Xã Phong Chương cho thấy, người dân thực hiện tốt

công tác phòng trừ dịch bệnh, tuy nhiên một bộ phận nhỏ người dân đã quá lạm dụng

việc phun thuốc hóa học và việc phun thuốc không đúng giai đoạn sinh trưởng và phát

triển của sâu bệnh. Điều đó làm ảnh hưởng đến môi trường sống của các sinh vật có

lợi trong đất, ảnh hưởng đến môi trường sống của con người mà còn làm cho đất đai

ngày càng xấu đi. Do đó việc khuyến khích bà con hạn chế sử dụng thuốc hóa học và

thay vào đó khuyến khích sử dụng các biện pháp sinh học để diệt trừ sâu bệnh,

Các loại thuốc hóa học hầu hết được người dân địa phương mua lại từ các nhà

cung cấp nhỏ lẻ trong địa bàn nên giá cao, điều đó đã làm cho chí phí sản xuất tăng

lên. Các hợp tác xã nên vừa đảm nhận trong việc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho người

dân, vừa phải làm công tác cung ứng vật tư để giúp người dân có cơ sở để yên tâm hơn

trong sản xuất.

3.2.2 Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách

3.2.2.1 Giải pháp về vốn

Cùng với lao động, vốn là yếu tố đầu vào quan trọng trong sản xuất nông nghiệp

nói chung và sản xuất lúa nói riêng. Trên địa bàn xã Phong Chương hầu hết các hộ chỉ

sản xuất nhỏ lẻ, quy mô còn hạn chế, một phần do người dân chưa mạnh dạn trong đầu

tư nhưng phần lớn là do thiếu vốn sản xuất. Nguồn vốn chủ yếu của người dân địa
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phương là vốn tự có, còn vốn vay là rất ít vì đời sống của người dân còn nhiều khó khăn,

thủ tục vay ở các ngân hàng thì rườm rà do vậy hạn chế quá trình đầu tư của hộ.

Do đó giải pháp về tín dụng hiện nay là chính quyền địa phương cần: tạo nguồn

vốn qua huy động sự tham gia của người dân, các tổ chức và cộng đồng, vốn vay và

nguồn hỗ trợ khác để phát triển sản xuất. Cân đối, bố trí tập trung và lồng ghép các

nguồn vốn địa phương, Trung ương để đầu tư cho phát triển nông, lâm nghiệp thông

qua các chương trình, đề án, dự án như: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng

nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sinh hoạt và vệ sinh môi

trường nông thôn, chương trình 135…

Huy động mọi nguồn vốn để phát triển nông nghiệp thông qua hệ thống tín

dụng, ngân hàng, thị trường chứng khoán, đầu tư nước ngoài. Đầu tư theo các chương

trình dự án từng thời kỳ, ưu tiên cho các chương trình giống, các vùng sản xuất tập

trung, các dự án phòng trừ dịch bệnh và vệ sinh môi trường.

3.2.2.2 Giải pháp và chính sách về đất đai

Đặc điểm chung của sản xuất nông nghiệp Việt nam là đất đai nhỏ lẻ, manh

mún. Thực tế ở địa bàn xã cho thấy, diện tích đất đai ngày càng giảm dần do dân số

ngày càng tăng lên, lao động di cư nhiều lên thành phố để làm ăn, làm cho diện tích

ruộng bị bỏ hoang ngày càng nhiều. Xã Phong Chương có diện tích đất cát trắng chiếm

tỷ trọng lớn trong tổng diện tích, do đặc điểm đất cát khô nóng, nghèo chất dinh dưỡng

nên không thể tiến hành sản xuất được. Mặt khác, đất đai ngày càng xấu đi và bị chai

hóa do người dân bón phân không cân đối giữa phân hữu cơ và phân vô cơ, quá lạm

dụng trong việc sử dụng thuốc hóa học… Từ thực tế trên giải pháp đặt ra là:

- Bố trí sử dụng đất hợp lý để phát triển công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng

và đô thị.

- Bố trí đất cho sản xuất nông nghiệp theo vùng đã được hoạch định. Chú trọng

mục tiêu an ninh lương thực quốc gia. Giữ ổn định diện tích đất trồng lúa.

- Quy hoạch các vùng sản xuất tập trung đối với trồng trọt, chăn nuôi và nuôi

trồng thuỷ sản để phát huy lợi thế và có sản lượng hàng hoá lớn, tiện lợi cho chế biến

và tiêu thụ.
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- Khuyến khích việc dồn điền đổi thửa, chuyển nhượng, tích tụ đất đai để có sản

xuất hàng hoá tập trung quy mô lớn hơn.

-Tận dụng triệt để đất đai: “Tất đất tất vàng”, sử dụng có hiệu quả đi đôi với

việc bảo vệ và tái tạo nguồn tài nguyên đất.

- Bón phân cân đối giữa phân hữu cơ và phân vô cơ, khuyến khích sử dụng các

biện pháp sinh học trong sản xuất để hạn chế ô nhiễm đất đai.

3.2.2.3 Giải pháp về kỹ thuật

Xây dựng một số mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mô hình thâm

canh lúa, ngô, mở rộng mô hình gieo sạ lúa; tiến hành tổng kết đánh giá và từng bước

triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Trên địa bàn xã Phong Chương diện tích trồng lúa chủ yếu được chia thành hai

vùng ruộng chính: vùng Ruộng Cạn và vùng Ruộng Trũng hay còn gọi là vùng ruộng

Ô theo tiếng địa phương. Vùng ruộng Trũng có địa hình thấp, thường xuyên bị ngập

nước do đó trong sản xuất lúa cần phải thuê máy bơm nước để tháo nước ra ngoài thì

mới tiến hành gieo sạ được. Từ thực tế trên giải pháp kỹ thuật được đưa ra là:

- Tận dụng mặt nước và mức nước sẵn có ở chân ruộng tiến hành xây dựng mô

hình lúa- cá nước ngọt.

- Xây dựng các trạm thủy điện ở sát vùng ruộng để có thể tháo nước và cung

cấp nước kịp thời.

- Xây dựng hệ thống kênh mương kiên cố, mua sắm các loại máy bơm nước để

có thể tháo nước ra khi cần thiết.

3.2.2.4 Giải pháp về công tác khuyến nông

Theo kết quả nghiên cứu thực tế cho thấy người trực tiếp sản xuất nông nghiệp

đều là những người có độ tuổi khá cao, do đó họ sản xuất chủ yếu dựa vào kinh

nghiệm là chính. Để để sản xuất đạt hiệu quả cao thì phải kết hợp giữa kinh nghiệm

của người dân vời trình độ khoa học kỹ thuật. Do vậy, vai trò của việc tăng cường

công tác khuyến nông cho khu vực nông thôn nói chung và xã Phong Chương nói

riêng đóng một vai trò quan trọng. Đó là việc đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật đến

người dân, mà những kỹ thuật này đã được vận dụng và thực hiện thành công tại ở một

số đại bàn khác. Vì vậy trong thời gian tới Chính quyền xã nên tạo điều kiện để các
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khuyến nông viên và người dân địa phương có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau thông

qua các lớp tập huấn, các buổi trình diễn, để giúp người dân nắm bắt được kỹ thuật và

tiếp cận những cái mới trong sản xuất để nhằm sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn.

3.2.2.5 Giải pháp về đầu tư cơ sở hạ tầng

Nhìn chung trên địa bàn xã hệ thống thủy lợi đảm bảo khá tốt việc tưới tiêu cho

đồng ruộng, còn về giao thông đi lại và vận chuyển trong sản xuất thì còn nhiều hạn

chế. Các tuyến đường Bêtông hòa còn ít, các tuyến đường nội đồng huyết mạch ở một

số thôn vẫn chưa được quan tâm đến, về nùa mưa rất lầy lội ảnh hưởng không nhỏ đến

quá trình vận chuyển của người dân. Do đó, giải pháp đặt ra là:

- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp sửa chữa hệ thống kênh mương cấp 1, thường

xuyên nạo vét kênh mương để khơi thông dòng chảy, các hệ thống mương cấp 2, cấp 3

phải đảm bảo dẫn nước đến được các chân ruộng cao và xa.

- Thu hút vốn đầu tư, huy động nguồn vốn có thể có để xây dựng và Bêtông hóa

các tuyến đường để thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển.

- Nâng cấp sửa chữa các tuyến đường bị xuống cấp.

3.2.2.6 Giải pháp về thị trường tiêu thụ

Hầu hết sản phẩm của bà con nông dân làm ra chủ yếu bán cho các tư thương

nhỏ trong vùng, sản phẩm của họ thường bị các nhà thương buôn ép giá vì họ không

nắm rõ thông tin thị trường và không tìm được đầu ra cho sản phẩm của mình. Do đó,

giải pháp đặt ra là:

- Tăng cường phát triển mối liên kết chặt chẽ, có hiệu quả giữa 4 nhà, gồm: Nhà

nước - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp - nhà nông;

- Tổ chức dự báo thị trường, mở rộng hình thức thông tin kinh tế

- Có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thu hút các tổ chức, cá nhân trong và

ngoài tỉnh đầu tư để phát triển các loại hình dịch vụ đầu vào, đầu ra cho nông sản.

- Hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho sản phẩm hàng hóa nông sản của địa

phương. Khuyến khích sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ hàng hóa; đồng thời hỗ

trợ thành lập các cơ sở chế biến nông sản từ lúa như nấu rượu, là các loại bánh…

- Hình thành và phát triển quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp nông nghiệp,

hợp tác xã, trang trại, tổ hợp tác và các hộ nông dân: Hình thành và phát triển quan hệ
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hợp tác giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, tổ hợp tác, hộ nông dân nhằm

trao đổi kinh nghiệm, trình độ quản lý, trao đổi sản phẩm, dịch vụ để nâng cao hiệu

quả kinh tế;

- Khuyến khích thành lập các câu lạc bộ, tổ hợp tác, hộ nông dân nhằm trao đổi kinh

nghiệm, trình độ quản lý, trao đổi sản phẩm, dịch vụ để nâng cao hiệu quả kinh tế;

- Khuyến khích thành lập các câu lạc bộ, tổ hợp tác theo từng loại hình sản xuất

để liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh, tạo sức cạnh tranh và sự ổn định

trong tiêu thụ sản phẩm trên thị trường, hạn chế tình trạng ép giá của các tư thương và

rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

3.2.2.7 Giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Đẩy mạnh việc mở rộng sản xuất, thâm canh tăng vụ để tạo việc làm, nâng

thời gian sử dụng lao động nông thôn lên 85% năm 2011 và 92% năm 2020.

- Đưa nhanh máy móc, thiết bị vào các khâu của sản xuất nông nghiệp để nâng

cao năng suất lao động. Phấn đấu giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống còn 53% vào

năm 2010, còn 46% vào năm 2015 và 35% tổng lao động xã hội vào năm 2020.

- Củng cố tăng cường năng lực và chất lượng đào tạo của trường trung cấp

Nông nghiệp và PTNT của hệ thống Khuyến nông Tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật

và quản lý cho cán bộ cơ sở ở nông thôn, cho các chủ trang trại. Chú trọng đào tạo để

chuyển nghề cho nông dân ở những nơi bị thu hồi đất.

3.2.2.8 Giải pháp về khoa học công nghệ

- Khuyến khích việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất. Hỗ trợ xây

dựng các khu nông nghiệp công nghệ cao để sản xuất ra các sản phẩm sạch.

- Dành 30% kinh phí khoa học cho công tác khảo nghiệm, ứng dụng công nghệ

lai tạo sản xuất giống mới, giống lai để chủ động cung cấp giống tốt cho sản xuất.

- Hỗ trợ một phần kinh phí cho việc ứng dụng các thành tựu khoa học – kỹ

thuật vào sản xuất và chế biến đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

3.2.2.9 Giải pháp cải tiến sau thu hoạch

Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc rất lớn vào điều kiện tự nhiên do đó việc hạn

chế sự tác động của tự nhiên sẽ hạn chế sự thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp. Để
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hạn chế thiệt hại mà tự nhiên có thể gây ra cho sản xuất lúa thì biện pháp tốt nhất đó là

cải tiến công nghệ sau thu hoạch, việc cải tiến công nghệ sau thu hoạch sẽ hạn chế sự

hao hụt trong thu hoạch nông sản phẩm và bảo quản được nông sản trong thời gian dài.

Do đó giải pháp đặt ra cho chính quyền địa phương và các Hợp Tác Xã cần phải:

- Mua sắm các máy móc thiết bị hiện đại hơn như máy tuốt lúa, máy sấy, máy

gặt đập liên hợp…

- Xây dựng sân phơi, kho chứa đủ tiêu chuẩn để bảo quản cho tốt

3.2.2.10 Giải pháp về bảo hiểm

Sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa nói riêng phụ thuộc rất lớn vào

điều kiện tự nhiên do đó rủi ro là rất lớn. Xã Phong Chương là một xã ven biển độc

canh cây lúa có địa hình thấp trũng rất dễ bị ngập lụt, điều kiện thời tiết biến đổi ngày

càng phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất lúa của các hộ sản xuất lúa.

Hiện nay các giải pháp để hạn chế những tác động của thiên tai là rất ít và

không phát huy tác dụng, do đó việc đưa một giải pháp có thể giúp người sản xuất có

thể giảm bớt được rủi ro trong sản xuất lúa là rất cần thiết. Chính vì vậy bảo hiểm

trong nông nghiệp là một giải pháp rất thiết thực và có nhiều ý nghĩa cho người sản

xuất lúa. Song lĩnh vực này chưa phát triển như mong đợi đặc biệt ở các nước nông

nghiệp như Việt Nam.

Có thể nói, ý nghĩa của bảo hiểm ở chỗ, không chỉ giúp người nông dân chống

được rủi ro mà còn hướng dẫn, thúc đẩy họ sản xuất theo quy trình để qua đó ứng

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiến bộ, đạt năng suất chất lượng cao hơn, sạch hơn, có

thể dễ dàng bán ở thị trường trong nước cũng như xuất khẩu, tăng lợi ích cho chính

những người sản xuất.

Thừa Thiên Huế là một trong số tỉnh có diện tích trồng lúa lớn nhất ở khu vực

Bắc miền trung, hằng năm phải gánh chịu nhiều trận thiên tai, lũ lụt. Tuy vậy, chính

sách bảo hiểm cho cây lúa vẫn chưa thể áp dụng được. Do đó trong thời gian tới chính

sách bảo hiểm đối với cây lúa được áp dụng thìngười dân sẽ yên tâm để sản xuất hơn,

qua đó hạn chế được những rủi ro trong sản xuất.
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PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Trong thời gian thực tập khóa luận nghiên cứu hiệu quả sản xuất lúa trên địa

bàn xã, tôi rút ra một số kết luận sau:

Xã Phong Chương là một xã độc canh cây lúa, cây lúa là cây trồng chủ lực và

mang lại thu nhập chính cho bà con nông dân. Có gần 80% hộ sống bằng nghề trồng

lúa, thu nhập từ cây lúa chiếm tới 98,5% thu nhập từ trồng trọt và 70,04% từ thu nhập

nông nghiệp.

Trong những năm vừa qua được sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền các cấp,

sự ưu đãi của điều kiện tự nhiên nên sản lượng và năng suất lúa đã tăng lên đáng kể.

Cụ thể, vụ Đông Xuân năng suất bình quân/sào đạt 2,87 tạ/sào, vụ Hè Thu đạt 2,71

tạ/sào. Các hộ đã cho thấy sự tiến bộ trong sản xuất, chênh lệch về năng suất và sản

lượng lúa giữa các vùng sản xuất và giữa hai vụ là không lớn. Nhìn chung năng suất

lúa của các hộ điều tra cao hơn so với năng suất chung của toàn huyện.

Năng suất lúa chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các yếu tố đầu vào như giống, phân

bón, thuốc BVTV, công lao động, trình độ văn hóa… Khi nói đến tầm quan trọng và

mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đấn năng suất lúa, trình độ văn hóa là yếu tố

ảnh hưởng tích cực nhất. Với mức ý nghĩa 5%, trong điều kiện cố định các yếu tố đầu

vào khác nhau trong mô hình ở mức trung bình, nếu nâng cao trình độ văn hóa lên 1%

thì năng suất lúa sẽ tăng lên 0,077 tạ/sào. Trong các loại phân bón vô cơ ảnh hưởng

đến năng suất lúa, phân đạm, phân kali, phân lân đều có ảnh hưởng tích cực đến năng

suất lúa, ảnh hưởng tích cực nhất là phân kali. Tuy nhiên phân bón tổng hợp NPK lại

có ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất lúa, do đó bà con nông dân phải rất chú ý trong

công tác bón phân cho lúa. Ngoài ra, công lao động chăm sóc cũng có ảnh hưởng tích

cực đến năng suất lúa.

Trong cơ cấu đầu tư của các hộ sản xuất thì phân bón và lao động chiếm tỷ

trọng lớn nhất (từ 31,53 - 35,17%), chi phí thuê lao động cũng là khoản chi phí chiếm

tỷ trọng cao trong cơ cấu chi phí trung gian của các hộ điều tra. Do đó, để có thể giảm
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bớt chi phí cho việc thuê lao động thì các hộ sản xuất phải dần hiện đại hóa bằng việc

sử dụng máy móc để giảm bớt sức lao động, qua đó giảm chi phí thuê lao động.

Qua thực tế phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất lúa cho thấy, kết quả và hiệu

quả trong sản xuất lúa còn quá thấp. Tổng giá trị sản xuất bình quân chung/sào qua hai

vụ Đông Xuân và Hè Thu là 2257,18 nghìn đồng và 2131,70 nghìn đồng. Trong khi đó

chi phí trung gian lại cao, qua hai vụ Đông Xuân và Hè Thu lần lượt là 1074,13 nghìn

đồng/sào và 1135,38 nghìn đồng/sào. Giá trị gia tăng (VA) qua đó cũng giảm xuống.

Bình quân một sào vụ Đông Xuân các hộ tạo ra được 1183,05 nghìn đồng giá trị gia

tăng, vụ Hè Thu là 996,33 nghìn đồng. So với thu nhập của các nghành sản xuất khác

thì thu nhập từ lúa rất thấp, không đủ trang trải cho các khoản chi phí, do đó tình trạng

di cư lao động từ nông thôn lên thành thị ngày càng diễn ra phổ biến và vấn đề thiếu

lao động nông nghiệp trong những lúc thời vụ căng thẳng đang là vấn đề mà bà con

nông dân lo lắng.

Trong sản xuất lúa, giống là yếu tố đầu vào rất quan trọng quyết định đến năng

suất và phẩm chất lúa. Đa số các hộ sử dụng các giống lúa có năng suất cao tuy nhiên

phẩm chất thì lại thấp, do đó người dân thường bị ép giá. Trong thời gian qua, chính

quyền xã đã có sự liên kết với các Công ty giống cây trồng vật nuôi trong và ngoài tỉnh

trong việc đưa các giống lúa có năng suất, phẩm chất tốt để thử nghiệm tại địa bàn xã.

Qua đó sản phẩm của người dân được công ty thu mua với giá cao, người dân vừa đảm

bảo được nguồn giống làm giảm chi phí về giống trong sản xuất. Khi so sánh kết quả

và hiệu quả của nhóm hộ khi có sản xuất giống và nhóm hộ khi không có sản xuất

giống ta thấy, mặc dù năng suất lúa bình quân chung của nhóm hộ khi có sản xuất

giống qua hai vụ Đông Xuân và Hè Thu là 2,55 tạ/sào thấp hơn so với mức 2,79 tạ/sào

nhóm hộ không có sản xuất giống. Tuy nhiên, khi có sản xuất giống thì các hộ sản xuất

được hỗ trợ về giống, các chi phí về máy móc… do đó chi phí sản xuất cũng thấp hơn

so với khi không có sản xuất giống. Nhìn chung, ngoài chỉ tiêu năng suất lúa bình quân

trên sào thì các chỉ tiêu kết quả và hiệu quả của nhóm hộ khi có sản xuất giống đều cao

hơn so với nhóm hộ khi không có sản xuất giống. Qua đó, cho thấy khi được sản xuất

giống sẽ mang lại hiệu quả hơn.
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Phong Chương là một xã độc canh cây lúa, nhưng hiện nay người dân vẫn chưa

tìm được đầu ra cho sản phẩm, người dân thường phải chịu thiệt do giá lúa quá thấp,

do đó hiệu quả trong sản xuất lúa không cao.

Trong sản xuất lúa, khó khăn mà các nông hộ gặp phải là tình hình sâu bệnh,

thiếu lao động, các loại máy móc hiện đại còn hạn chế….Vì vậy, trong thời gian tới

cần có các giải pháp tích cực nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của vùng, thu hút sự đầu

tư về kỹ thuật, thực hiện chuyển giao công nghệ trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây

trồng sao phù hợp với địa phương.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở nghiên cứu thực tế, đánh giá thực trạng những mặt thuận lợi và khó

khăn, kết quả và hiệu quả của việc sản xuất lúa trên địa bàn, chúng tôi kiến nghị một

số vấn đề như sau:

2.1 Đối với nhà nước

- Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến sự phát triển ở khu vực nông thôn, vì

nông thôn là khu vực có điều kiện sống và điều kiện làm ăn hết sức khó khăn. Mặt

khác ở vùng nông thôn lại tập trung quá ít các dự án, hầu hết các dự án đều tập trung

phần lớn ở khu vực thành thị và đối tượng hưởng lợi từ dự án chủ yếu là người giàu.

Do đó Nhà nước cần phải quan tâm hỗ trợ về chính sách, đưa nhiều hơn các dự án phát

triển nông nghiệp nông thôn đến vùng nông thôn nhằm tạo sự phát triển cân đối giữa

khu vực thành thị và khu vực nông thôn.

- Thực hiện các chính sách ưu đãi, thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn về

công tác trên địa bàn.

- Nhà nước cần dành nguồn ngân sách cho việc nghiên cứu khoa học, có chế độ

khen thưởng đối với các phát minh, nghiên cứu sinh học nhằm tạo ra các giống lúa có

năng suất cao, phẩm chất tốt nhưng phải phù hợp với đặc điểm điều kiện tự nhiên đất

đai thổ nhưỡng ở trên địa bàn xã.

- Hỗ trợ kinh phí trong việc hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng để phục vụ tốt

hơn cho sản xuất lúa.
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- Nhà nước nên có các chính sách hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp như chính

sách trợ giá, chính sách về bảo hiểm trong sản xuất để người nông dân yên tâm hơn

trong sản xuất.

- Kiến nghị với cơ quan nhà nước về việc thí điểm và thực hiện bảo hiểm cho

cây lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và xã Phong Chương nói riêng.

2.2 Đối với chính quyền địa phương

- Chính quyền các cấp từ cấp tỉnh đến cấp xã cần quan tâm hơn nữa đến sản

xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa trên địa bàn xã nói riêng. Cần có sự hợp

tác chặt chẽ nhất trí giữa chính quyền và nhân dân, nhằm phát triển kinh tế của xã nhà

đi lên theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn. Bên cạnh đó chính quyền

địa phương cần có các chính sách hỗ trợ cho người dân về giống lúa, đưa các dự án về

phát triển nông thôn mới đến với người dân. Đưa các mô hình giống đến với các hợp

tác xã để hợp tác xã đó tự sản xuất lúa giống. Một mặt vừa đảm bảo được nguồn giống

qua đó giảm chi phí để mua giống, nhưng đồng thời cung cấp lúa giống cho các đơn vị

khác trên địa bàn, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương.

- Chính quyền các cấp và đặc biệt là chính quyền địa phương nên có chính sách đãi

ngộ để thu hút sự đầu tư của các công ty, doanh nghiệp nông nghiệp đến với địa phương.

- Dành nguồn ngân sách dành cho nghiên cứu và tuyển chọn cán bộ có trình độ

cao để nghiên cứu về địa bàn nghiên cứu. Các cán bộ kỹ thuật này có nhiệm vụ nghiên

cứu về tình hình đất đai, nguồn nước để bố trí cây trồng vật nuôi cho phù hợp.

- Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, kiên cố và bê tông hóa hệ thống giao thông

thủy lợi để đảm bảo cho việc vận chuyển và tưới tiêu trong sản xuất lúa.

- Xây dựng các kênh thông tin và kênh thị trường tiêu thụ cho người sản xuất

lúa, xây dựng các cơ sở chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm tại địa phương.

-Tăng cường công tác dự báo và phòng chống dịch bệnh để người dân sớm có

biện pháp xử lý kịp thời.

- Tăng cường công tác khuyến nông đến với địa phương, mở các lớp tập huấn

về kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực cho người dân sản xuất tại địa bàn nghiên cứu.
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2.3 Đối với người dân

- Người dân phải luôn bám sát theo sự chỉ đạo của chính quyền, phải đặt trong

mối quan hệ hợp tác để nhằm hướng tới mục đích đó là phát triển kinh tế xã một cách

toàn diện và vững chắc theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp nông

thôn.

- Vận dụng sáng tạo các chính sách mà chính quyền đã đưa ra, phát huy tính

sáng tạo trong sản xuất kết hợp với kinh nghiệm sẵn có để làm giàu từ chính cây lúa.

- Tiếp thu những tiến bộ mới trong sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuât

lúa nói riêng, thay đổi dần những tập tục canh tác lạc hậu.

- Mạnh dạng bỏ vốn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp và phải có ý chí kinh

doanh làm giàu.

- Phải hợp lý hóa trong sản xuất nhằm giảm chi phí sản xuất đến mức có thể để

mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
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